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CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Nền nông nghiệp nước ta nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng có vị trí chiến lược quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế. Trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay, để hòa nhập vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới thì Việt Nam phải không ngừng phấn đấu để đưa đất nước mình phát triển. Để làm được điều đó thì ngoài các yếu tố cần thiết như các chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước thì cần phải có sự trợ giúp vốn từ Nhà nước. Nguồn vốn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nhưng nguồn vốn dồi dào nhất, kịp thời nhất là nguồn vốn Ngân hàng. Vì vậy, vai trò của các Ngân hàng mà đặc biệt là Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn là rất quan trọng.
Từ đó mối quan hệ giữa hoạt động tín dụng với nền nông nghiệp không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự liên tục của quá trình sản xuất và kinh doanh trong nông nghiệp. Tác dụng tích cực của tín dụng nông thôn đã và đang đưa nền nông nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long từng bước tiến lên. Song bên cạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp ngày càng tăng thì nhu cầu vay vốn ngắn hạn của nông dân để đầu tư vào các đối tượng như: trồng lúa, mía, chăn nuôi và ngành nghề khác theo chu kỳ sản xuất cũng phát triển mạnh, điều đó đã làm cho cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ cũng tăng lên một cách đáng kể nhất là nguồn vốn vay ngân hàng. Tuy nhiên, vốn của Ngân hàng thì có hạn. Do đó, vấn đề đặt ra là phải làm sao nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng để phần nào đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng một cách hợp lý nhất, đồng thời thu hồi vốn một cách hiệu quả nhất.

Từ những lý do nêu trên nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp” để đi sâu nghiên cứu và từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nông thôn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu chung

- Phân tích tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp qua 3 năm (2005 – 2006 – 2007)

- Phân tích tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của  nông hộ huyện Phụng Hiệp

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp qua 3 năm (2005 – 2006 – 2007)

- Phân tích thực trạng cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ huyện Phụng Hiệp

- Nhận xét và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng và khả năng của Ngân hàng trong việc đáp ứng vốn vay cho nông hộ huyện Phụng Hiệp thông qua cơ cấu vốn
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và khả năng đáp ứng vốn vay cho nông hộ tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1 Phạm vi về không gian

- Hệ thống NHNo & PTNT được mở rộng ở tất cả các huyện, thị trong cả nước nhưng đề tài này tập trung nghiên cứu hiệu quả hoạt động tín dụng và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp
- Các số liệu dùng để thực hiện phân tích đề tài được cung cấp từ phòng Tín dụng – NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp

1.3.2 Phạm vi về thời gian

- Luận văn được thực hiện trong thời gian từ ngày 12/02/2008 đến ngày 25/04/2008 cũng chính là thời gian em thực tập tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp.

- Thông tin số liệu được sử dụng để phân tích đề tài được lấy chủ yếu trong 3 năm (2005-2006-2007) từ phòng Tín dụng – NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp.

1.3.3 Đối tượng nghiên cứu

- Hoạt động tín dụng và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp.

- Điểm mạnh và điểm yếu của Ngân hàng 

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1.1 Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng

2.1.1.1 Khái niệm tín dụng

Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định. 

2.1.1.2 Vai trò của tín dụng

Tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Vì vậy tín dụng có các vai trò chủ yếu sau đây:

  - Đáp ứng nhu cầu về vốn để duy trì sản xuất được liên tục
  - Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất

                   - Là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế phát triển 

                   - Góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả
2.1.1.3 Bản chất của tín dụng 


Tín dụng tồn tại trong nhiều phương thức sản xuất khác nhau. Ở mỗi phương thức, tín dụng biểu hiện ra bên ngoài là sự vay mượn tạm thời một vật hoặc một số tiền tệ. Quan hệ tín dụng dù vận động ở bất cứ phương thức nào thì tín dụng cũng tồn tại 3 đặc điểm cơ bản:

   - Chỉ thay đổi quyền sử dụng mà không thay đổi quyền sở hữu tín dụng

     - Có thời hạn tín dụng được xác định do thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay

     - Người sở hữu vốn tín dụng được nhận một phần thu nhập dưới hình thức lợi tức

2.1.1.4 Chức năng của tín dụng

Trong nền kinh tế thị trường tín dụng có hai chức năng sau: 
 ( Chức năng phân phối lại tài nguyên: Tín dụng là sự chuyển nhượng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác. Thông qua sự chuyển nhượng này tín dụng góp phần phân phối lại tài nguyên, thể hiện ở chỗ:
- Người cho vay có một số tài nguyên tạm thời chưa dùng đến, thông qua tín dụng, số tài nguyên đó được phân phối lại cho người đi vay.

- Ngược lại, người đi vay cũng thông qua quan hệ tín dụng nhận được phần tài nguyên được phân phối lại.

 ( Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển sản xuất: Nhờ tín dụng mà quá trình chu chuyển tuần hoàn vốn trong từng đơn vị nói riêng và trong toàn bộ nền kinh tế nói chung được thực hiện một cách bình thường và liên tục. Do đó, tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá.

2.1.1.5 Phân loại tín dụng

Tín dụng phân loại theo tiêu thức thời hạn có ba loại:
   ( Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn dưới 12 tháng, được xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, loại tín dụng này chiếm chủ yếu trong Ngân hàng. Tín dụng ngắn hạn thường được dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân.
    ( Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ 12 đến 60 tháng dùng để cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kĩ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ.
    ( Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 60 tháng được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.       
2.1.1.6 Rủi ro tín dụng và phân tích tín dụng

      
a. Rủi ro tín dụng

* Khái niệm: Hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường là một hoạt động rất nhạy cảm, mọi biến động trong nền kinh tế xã hội đều tác động đến hoạt động ngân hàng, có thể gây nên những xáo động bất ngờ và hiệu quả của ngân hàng có thể bị giảm sút. Do vậy, hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn, nếu lơ là khó có thể duy trì hoạt động của ngân hàng hay nói cách khác là phá sản.
 Rủi ro tín dụng là rủi ro do một hoặc một nhóm khách hàng không thực hiện được các nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng hay nói cách khác rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra khi xuất hiện những biến cố không lường trước được do nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà khách hàng không trả được nợ cho ngân hàng một cách đầy đủ cả gốc và lãi khi đến hạn, từ đó tác động xấu đến hoạt động và có thể làm cho ngân hàng bị phá sản.
*  Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng
       Thông thường rủi ro tín dụng xảy ra do những nguyên nhân sau:

- Khách hàng vay vốn có những nguy cơ và tai nạn bất ngờ hoặc thua lỗ trong kinh doanh nên không có tiền trả nợ dẫn đến nợ quá hạn.

- Bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

- Do chính bản thân ngân hàng chạy theo lợi nhuận, vi phạm nguyên tắc cho vay, phân tích đánh giá khách hàng sai, quyết định cho vay thiếu thông tin xác thực.


      *  Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra 

           - Đối với bản thân ngân hàng khi có rủi ro xảy ra có thể là thiệt hại về vật chất hoặc uy tín.
  

- Đối với nền kinh tế xã hội, rủi ro tín dụng sẽ làm phá sản các ngân hàng bởi vì hoạt động của ngân hàng có liên quan đến toàn bộ nền kinh tế, đến các doanh nghiệp và tầng lớp dân cư.




b.  Phân tích tín dụng

Qua thực tế cho thấy hoạt động tín dụng của ngân hàng có rất nhiều rủi ro và những rủi ro này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, để hạn chế và phòng ngừa rủi ro cần phải tiến hành phân tích khách hàng, phân tích tín dụng và phân tán rủi ro. Tuy nhiên, thông qua việc phân tích tín dụng giúp cho cán bộ ngân hàng ước lượng được rủi ro không hoàn trả và phòng ngừa được rủi ro


 *  Mục tiêu phân tích tín dụng: Mục tiêu chủ yếu của phân tích tín dụng là xác định khả năng và ý muốn của người vay trong việc hoàn trả tiền vay phù hợp với các điều khoản của hợp đồng tín dụng. Ngân hàng phải xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận trong mỗi trường hợp và mức cho vay có thể được chấp nhận và với các mức độ rủi ro có thể xảy ra.


    *  Các yếu tố cần xem xét khi phân tích tín dụng:  Có nhiều yếu tố mà cán bộ tín dụng phải xem xét khi phân tích một yêu cầu vay vốn. Thông thường cán bộ ngân hàng thường quan tâm đến các yếu tố như: uy tín, năng lực vay nợ của khách hàng, các điều khoản kinh tế xã hội, vốn tự có của khách hàng, tài sản thế chấp và cầm cố. Đây là những yếu tố cần thiết và quan trọng khi phân tích tín dụng đối với tất cả các ngân hàng.
2.1.1.7 Quy chế và quy trình cho vay của NHNo & PTNT Phụng Hiệp

 a.  Nguyên tắc vay vốn
         Căn cứ thể lệ tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 1627/2001/
QĐ.NHNN ngày 31/12/2001 có hiệu lực thi hành ngày 01/02/2002 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc ban hành quy chế cho vay của các TCTD đối với khách hàng. Khách hàng vay vốn ở NHNo & PTNT phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
         - Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng
     - Phải hoàn trả nợ gốc, lãi tiền vay đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng
b.  Điều kiện vay vốn

NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp xem xét và quyết định cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh có đủ các điều kiện sau: 

   - Có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

  - Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

     - Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

- Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có hiệu quả.

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân thường trú trên địa bàn huyện: đại diện hộ gia đình để giao dịch với Ngân hàng là chủ hộ hoặc là người đại diện của hộ, người đại diện phải có đủ năng lực hành vi dân sự và pháp luật dân sự.

+ Đối với hộ nông dân: được cơ quan có thẩm quyền cho thuê, giao quyền sử dụng đất, mặt nước,...

+ Đối với hộ đánh bắt thủy sản: phải có phương tiện đánh bắt và được cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho phép.

+ Đối với hộ làm kinh tế gia đình và các hộ khác: được UBND xã xác nhận có sản xuất kinh doanh hoặc làm kinh tế gia đình.

+ Cán bộ công chức: phải có cam kết trả lươnge12/2001 co

















































































































 và được thủ trưởng cơ quan xác nhận.

c.  Đối tượng cho vay
    - Đối với phương án trồng trọt, chăn nuôi: đối tượng cho vay là để mua phân bón, xăng dầu, giống, thuốc trừ sâu, công lao động,...
   - Đối với phương án chăn nuôi: cho vay là để mua thức ăn, con giống,…

   - Đối với phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ đầu tư phát triển: là giá trị vật tư, hàng hoá máy móc thiết bị và các khoản chi phí để thực hiện dự án.

d. Hạn mức cho vay
 Nhìn chung mức cho vay vốn có thể cung cấp cho hộ sản xuất tương đương với nhu cầu về vốn đang thiếu hụt của hộ sản xuất căn cứ trên các phương án sản xuất kinh doanh cụ thể:
              Mức cho vay = Tổng nhu cầu vốn - Vốn tự có khách hàng - Vốn khác

      Song để đảm bảo sự an toàn hạn chế rủi ro các TCTD có thể xét cho vay theo giá trị tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh. Theo quy định của NHNo & PTNT thì quyết định mức cho vay tối đa 75% giá trị tài sản thế chấp

e.  Phương thức cho vay

NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp áp dụng phương pháp cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức,... mỗi lần có nhu cầu xin vay vốn tại Ngân hàng khách hàng phải làm đơn xin vay trình bày rõ những nội dung sau:

    - Số lượng vốn xin vay

   
- Thời hạn xin vay vốn

   
- Mục đích sử dụng vốn

          
- Nguồn trả nợ và mức thu nợ ở từng kỳ

f.  Lãi suất cho vay

 Lãi suất cho vay được áp dụng trên cơ sở tuân thủ một số điều kiện sau:

    - Phải xem xét lại mức lãi suất bình quân liên ngân hàng vào thời điểm trước khi công bố.

    - Lãi suất cho vay không được vượt quá mức lãi suất cơ bản và biên độ dao động do Thống đốc ngân hàng quy định vào thời điểm nhất định.

 Còn mức lãi suất cho vay của NHNo & PTNT huyện thường căn cứ vào mức lãi suất do NHNo & PTNT tỉnh quy định nên việc kinh doanh đôi khi không được chủ động và linh hoạt lắm nhưng vẫn đảm bảo đủ bù đắp các chi phí như: lãi suất huy động, chi phí quản lý, thuế, tích luỹ,...

g. Trả nợ gốc và lãi

  Thông thường NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và nguồn trả nợ của khách hàng mà quy định việc trả nợ gốc và lãi. Về thu nợ cho vay theo thoả thuận hợp đồng tín dụng đồng thời khách hàng cũng được quyền trả nợ trước hạn nếu có khả năng, số tiền lãi phải trả chỉ tính trên số ngày thực vay.

h.  Bộ hồ sơ cho vay

*  Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp:

 + Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác:


( Giấy CMND, sổ hộ khẩu.


         
( Các tài liệu chứng minh năng lực pháp luật dân sự và hành vi dân sự.

      ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất do UBND huyện cấp.

      ( Giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

      ( Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

 + Đối với hộ gia đình, cá nhân vay qua tổ chức đoàn thể:

Ngoài các hồ sơ trên phải có thêm danh sách các thành viên có xác nhận của UBND xã.

 + Đối với khách hàng đi vay đời sống:



 ( Giấy CMND, sổ hộ khẩu.



 ( Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

*  Hồ sơ do ngân hàng lập:

   + Báo cáo thẩm định, tái thẩm định.

   + Các loại thông báo: thông báo từ chối cho vay, thông báo cho vay, thông báo gia hạn, thông báo nợ đến hạn, thông báo nợ quá hạn.

      + Báo cáo sử dụng vốn vay.

      + Sổ theo dõi cho vay.

*  Hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập:

      + Hợp đồng tín dụng hoặc sổ vay vốn.

      + Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

i.  Quy trình xét duyệt cho vay

Để việc giải ngân ngày càng nhanh chóng, ít rủi ro với hiệu quả lợi nhuận cao, đảm bảo tính chính xác. NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp thực hiện quy trình cho vay theo các bước sau:
* Bước 1: Khi có nhu cầu vay vốn khách hàng trực tiếp gặp cán bộ tín dụng quản lý địa bàn, cán bộ tín dụng xem xét giải quyết cho khách hàng được vay dạng tín chấp hay thế chấp:

Hình1: Quy trình cho vay

- Dạng tín chấp: cán bộ tín dụng xem xét mức độ tín nhiệm, hiệu quả của dự án (nếu được) hướng dẫn khách hàng tiến hành lập hồ sơ vay vốn.
- Dạng thế chấp: cán bộ tín dụng xem xét hiệu quả dự án, tài sản thế chấp đảm bảo (nếu được) hướng dẫn khách hàng tiến hành lập hồ sơ vay vốn.

Cán bộ tín dụng quản lý địa bàn trực tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng có nhiệm vụ đối chiếu danh mục hồ sơ theo quy định, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của từng loại hồ sơ rồi trình lên Trưởng phòng tín dụng.

* Bước 2: Trưởng phòng tín dụng có trách nhiệm thẩm định lại hồ sơ và dự án vay do cán bộ tín dụng trực tiếp trình lên, tiến hành xem xét tài sản thẩm định (nếu thấy cần thiết) và ghi ý kiến vào báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) rồi trình lên Ban Giám đốc quyết định.
* Bước 3: Giám đốc hoặc Phó giám đốc xem xét lại hồ sơ vay vốn và thẩm định lại báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) do Trưởng phòng tín dụng trình lên, rồi quyết định cho vay hoặc không cho vay:
   - Nếu không cho vay thì thông báo cho khách hàng biết bằng văn bản.
   - Nếu cho vay thì yêu cầu cán bộ tín dụng và khách hàng cùng lập hợp đồng tín dụng.

* Bước 4:  Sau khi hoàn tất công việc lập và ký hợp đồng tín dụng, hồ sơ về khoản vay được Giám đốc hoặc Phó giám đốc ký duyệt cho vay được chuyển cho bộ phận kế toán.
* Bước 5:  Bộ phận kế toán kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ vay vốn của khách hàng và tiến hành lập phiếu chi, hạch toán kế toán rồi chuyển sang bộ phận kho quỹ.

* Bước 6: Bộ phận kho quỹ sau khi nhận được phiếu chi do bộ phận kế toán chuyển sang tiến hành giải ngân cho khách hàng.
* Bước 7:  Sau khi thực hiện giải ngân, cán bộ tín dụng tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng để xác định xem khách hàng sử dụng vốn có đúng mục đích không. Nếu thấy khách hàng sử dụng vốn sai mục đích thì ngân hàng sẽ tiến hành thu lại tiền vay của khách hàng mặc dù chưa đến hạn hoàn trả như hợp đồng tín dụng đã thoả thuận.
2.1.2 Một vài chỉ tiêu áp dụng trong phân tích

2.1.2.1 Doanh số cho vay trên vốn huy động

Chỉ tiêu này phản ánh vốn huy động đáp ứng bao nhiêu phần (%) trong doanh số cho vay tại ngân hàng. Nếu vốn huy động chiếm tỷ trọng càng lớn dùng để cho vay thì thể hiện tính tự chủ cao của ngân hàng trong việc sử dụng vốn.

2.1.2.2 Dư nợ trên  vốn huy động

Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động, so sánh được khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn huy động.
2.1.2.3 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động tín dụng của ngân hàng, nó cho thấy khả năng trả nợ của khách hàng cao hay thấp. Chỉ tiêu này càng thấp càng tốt.

2.1.2.4 Hệ số thu nợ
Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của ngân hàng. Nó phản ánh trong một thời kỳ nào đó với doanh số cho vay nhất định, ngân hàng sẽ thu được bao nhiêu đồng vốn. Hệ số này càng cao được đánh giá càng tốt. 
Công thức tính:


                                                          Doanh số thu nợ




Hệ số thu nợ  =


                                                          Doanh số cho vay

2.1.2.5 Vòng quay vốn tín dụng

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, phản ánh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số lần vòng quay vốn tín dụng càng cao thì đồng vốn của ngân hàng quay càng nhanh, luân chuyển liên tục đạt hiệu quả cao. 

Công thức tính:


                                                                   Doanh số thu nợ

            Vòng quay vốn tín dụng (vòng) =  







                Dư  nợ bình quân

Trong đó dư nợ bình quân được tính theo công thức sau:                                                
                                Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ


          Dư nợ bình quân =
    
                                   2

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu

- Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp qua 3 năm (2005 – 2006 – 2007)
    + Số liệu thứ cấp được thu thập trực tiếp từ phòng Tín dụng dưới sự hướng dẫn của các cô chú, anh chị trong NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp.

- Phân tích thực trạng cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ huyện Phụng Hiệp 
    + Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua bảng câu hỏi được thiết kế theo phương pháp chọn mẫu nghiên cứu và phỏng vấn trực tiếp các hộ dân đến giao dịch tại Ngân hàng với 3 nhóm ngành chính của huyện Phụng Hiệp là 32 mẫu. Trong đó lĩnh vực trồng trọt là 16 mẫu, chăn nuôi 10 mẫu và thuỷ sản là 6 mẫu.

- Nhận xét và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng và khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng vốn vay của nông hộ huyện Phụng Hiệp.

     + Thu thập số liệu thông qua hồ sơ lưu trữ của phòng tín dụng: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh,… kết hợp với phỏng vấn trực tiếp khách hàng về quy trình cho vay của ngân hàng. Đồng thời tham khảo ý kiến của các cô chú, anh chị trong các phòng ban tại ngân hàng.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và khả năng đáp ứng vốn vay cho nông hộ tại NHNo & PTNT Phụng Hiệp.
     + Tổng hợp các thông tin từ Tạp chí Ngân hàng, Báo chí Ngân hàng, những tư liệu Tín dụng tại Ngân hàng, sách báo về Ngân hàng kết hợp với kết quả phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 3 năm (2005 – 2007).

  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 

- Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp qua 3 năm (2005 – 2006 – 2007).

     + Sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối và tương đối để tính tốc độ tăng trưởng qua các năm.
- Phân tích thực trạng cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ huyện Phụng Hiệp
+ Sử dụng phần mềm Stata, Excel để tính cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh: vốn tự có, vay ngân hàng, mua vật tư trả chậm bình quân cho mỗi vụ lúa, mía, nuôi trồng thuỷ sản và 1 con heo. 
      + Sử dụng phương pháp thống kê số tương đối, phương pháp thống kê tần suất theo tỷ lệ (%) để biết tỷ trọng cơ cấu vốn theo các ngành  nghề khác nhau: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

- Nhận xét và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng và khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng vốn vay cho nông hộ huyện Phụng Hiệp.

    + Sử dụng phương pháp thống kê và so sánh số tương đối và tuyệt đối để phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng, cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh, khả năng đáp ứng vốn của ngân hàng cho nông hộ.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và khả năng đáp ứng vốn vay cho nông hộ tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp.

    + Tổng hợp tất cả các kết quả vừa phân tích được. So sánh các chỉ tiêu tín dụng giữa các năm, những khoảng thời gian và không gian khác nhau để thấy được những thuận lợi và khó khăn. Từ đó đề ra giải pháp khắc phục.
CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ

NHU CẦU VAY VỐN NGẮN HẠN CỦA HỘ DÂN

3.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA HUYỆN PHỤNG HIỆP

3.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
Phụng Hiệp là một trong 7 huyện của tỉnh Hậu Giang, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 43 km về hướng Bắc, có địa giới phía Đông giáp Thị xã Ngã Bảy, phía Tây giáp Long Mỹ, phía Nam giáp Tỉnh Sóc Trăng đây là vùng đang phát triển mạnh vì theo chủ trương của Đảng và Nhà Nước Tỉnh Sóc Trăng trở thành Thành phố vì vậy hệ thống Ngân hàng phát triển mạnh, đặc biệt là NHNo & PTNT. Phía Bắc giáp Châu Thành, nằm kề thành phố Cần Thơ. Vì vậy, có điều kiện nắm bắt thông tin thị trường.

Có mạng lưới sông ngòi chằn chịt, nguồn nước ngọt dồi dào, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mở và hàng năm được phù sa bồi đắp từ sông Mêkong. Đó chính là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế của huyện và đặc biệt là kinh tế nông nghiệp.

Cũng như các khu vực khác trên toàn miền Nam, thời tiết tại huyện Phụng Hiệp có 2 mùa chính: mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa nắng kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

3.1.2 Dân số, lao động và việc làm

Tình hình dân số sẽ giúp ngân hàng xác định được số lượng người trong độ tuổi lao động trên địa bàn hoạt động. Nếu địa bàn nào có số người trong độ tuổi lao động nhiều, thì việc phát triển sản xuất nhiều và phát sinh nhu cầu vay vốn cao.

Địa bàn hoạt động của Ngân hàng gồm 2 thị trấn và 12 xã. Tổng dân số của huyện là 209.528 người (theo Niên giám thống kê năm 2006 của huyện Phụng Hiệp). Với lượng dân số trên thì nam là 103.340 người chiếm 49% và nữ là 106.188 người chiếm 51%. Theo kết quả thống kê thì huyện có 121.494 người trong độ tuổi lao động chiếm 58% còn lại là trẻ em và người già, hàng năm có khoảng 2.245 người đến độ tuổi lao động vì vậy nhu cầu về vốn hàng năm tăng lên rất nhiều.

3.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội

Huyện Phụng Hiệp có tổng diện tích đất tự nhiên 48.528,11 ha trong đó đất trồng trọt là 38.745,81 ha chiếm 80%, lâm nghiệp chiếm 3.138,98 ha còn lại là đất chưa sử dụng. Do huyện Phụng Hiệp nằm cạnh sông Lái Hiếu nên hàng năm được bồi lấp rất lớn lượng phù sa và nước ngọt quanh năm vì vậy Huyện có nền kinh tế phát triển mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và nhờ có sự hỗ trợ vốn từ Ngân hàng nên đã tạo điều kiện cho người dân nông thôn tăng thu nhập.

Về giao thông, với khoảng 43km quốc lộ chạy xuyên qua địa bàn thành Phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh đó Huyện còn có những con đường lớn nối liền với quốc lộ, trong các tuyến xã, ấp đều có đường xi măng hoặc trải nhựa. 

Về trồng trọt, giá trị của ngành này mang lại trong năm 2007 là 1.087.368 triệu đồng chiếm 83,6% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Nhìn chung, sản xuất lúa đã đi vào chuyên canh các giống lúa có chất lượng và năng suất cao, bên cạnh đó bà con nông dân được sự hỗ trợ của cán bộ khuyến nông và đặc biệt là có Ngân hàng hỗ trợ vốn trong sản xuất nên năng suất đều tăng qua các năm làm cho thu nhập của nông dân tăng trong những năm gần đây. 


Bên cạnh trồng trọt thì chăn nuôi và thủy sản cũng phát triển không kém. Giá trị của ngành chăn nuôi và thuỷ sản trong năm 2007 là 153.509 triệu đồng chiếm 11,8% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.
Ngành thương mại dịch vụ: Giá trị của ngành là 60.439 triệu chiếm 4,6% ngành này trong những năm gần đây có chiều hướng phát triển mạnh. Vì vậy nhu cầu vốn cũng tăng lên so với các năm trước, do các chợ xã được nâng cấp, mở rộng tạo điều kiện cho việc buôn bán.
Nhìn chung, nền kinh tế huyện Phụng Hiệp ngày càng phát triển là nhờ vào sự đóng góp to lớn của NHNo & PTNT Huyện Phụng Hiệp. Vì vậy, trong những năm gần đây huyện Phụng Hiệp giảm được tình trạng đói nghèo và trình độ của người dân ngày càng nâng lên.
3.2 VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHỤNG HIỆP

3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển
3.2.1.1 Lịch sử hình thành

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp là Ngân hàng Phát triển nông thôn Phụng Hiệp được thành lập vào ngày 26/3/1998 theo Nghị định 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp là chi nhánh của NHNo & PTNT Việt Nam.

Theo Quyết định 400/CP ngày 14/11/1990 chính thức đổi tên NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp, đến ngày 10/10/1996 theo Quyết định 280/QĐNH5 của Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam thì NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp là chi nhánh cấp II trực thuộc NHNo & PTNT Cần Thơ. 
Đến 01/03/2004 theo Quyết định 64/HĐQT – TCCB của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHNo & PTNT Việt Nam thì NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp là chi nhánh cấp II trực thuộc NHNNo & PTNT Hậu Giang.   

3.2.1.2 Quá trình phát triển và hoạt động của Ngân hàng

Sau khi chia tách cùng với công cuộc đổi mới của hệ thống ngân hàng, chi nhánh NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đi vào hoạt động, được sự quan tâm của NHNo & PTNT Hậu Giang cùng với sự ủng hộ của chính quyền địa phương. NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã từng bước đi vào ổn định. Từ một ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nguồn vốn và dư nợ còn rất thấp,  nhưng NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp luôn có định hướng đầu tư và phát triển rất tốt. Tạo điều kiện cho ngành kinh tế huyện Phụng Hiệp ngày càng được mở rộng.

Là ngân hàng quốc doanh có bề dày lịch sử, có đội ngũ cán bộ đông đảo, bản lĩnh và kinh nghiệm hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
3.2.1.3 Các loại hình hoạt động

Để đáp ứng nhu cầu về sự phát triển nền kinh tế thị trường đồng thời nhằm đem lại lợi nhuận, NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã mở rộng và đa dạng hoá các loại hình hoạt động cụ thể như sau:
   - Huy động vốn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.
 - Nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước.

 - Thực hiện các nghiệp vụ cầm cố tài sản, bảo lãnh, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu…

 - Cho vay ngắn, trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các nông dân có nhu cầu vay vốn.

3.2.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp

- Bộ máy quản lý tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp gồm hai nhóm chính tham gia vào quá trình quản lý chung.

- Ban giám đốc: gồm 1 Giám đốc, 1 Phó giám đốc.

- Các phòng ban: phòng Kế toán – Ngân quỹ, phòng Tín dụng, tổ Hành chính.
- Phòng giao dịch Hòa An

- Chi nhánh Thạnh Hòa

Hình 2: Sơ đồ tổ chức
Hiện nay đội ngũ cán bộ của NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp gồm có 31 nhân viên. Trong đó có 12 người trình độ đại học, 4 trung cấp, 4 sơ cấp, số còn lại chưa  qua đào tạo.

3.2.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban

* Giám đốc: 
- Trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động mà cấp trên giao. 
- Thực hiện ký duyệt các hợp đồng TD, có quyền quyết định các vấn đề có liên quan đến tổ chức như: khen thưởng, kỹ luật, nâng lương cho cán bộ trong đơn vị.
* Phó giám đốc:
- Có nhiệm vụ lãnh đạo các phòng ban trực thuộc và chịu trách nhiệm giám sát tình hình hoạt động của các bộ phận đó, hỗ trợ cùng Giám đốc trong các mặt nghiệp vụ. 
- Có quyền quyết định một số lĩnh vực và một số quyết định được Giám đốc ủy quyền.

* Phòng tín dụng
- Có nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng, lập hồ sơ vay vốn, kiểm soát hồ sơ, trình Giám đốc ký.
- Trực tiếp kiểm tra giám sát quá trình vay vốn của đơn vị vay vốn, kiểm tra tài sản đảm bảo nợ, đôn đốc khách hàng trả lãi và gốc đúng hạn.

- Theo dõi tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn, nhu cầu vốn cần thiết để phục vụ tín dụng. Từ đó, trình lên Giám đốc để có kế hoạch cụ thể.

* Phòng kế toán - ngân quỹ
 (  Kế toán

- Thực hiện các thủ tục thanh toán, phát vay cho khách hàng theo lệnh của Giám đốc hoặc người được ủy quyền.

- Quản lý hồ sơ của khách hàng, hạch toán các nghiệp vụ cho vay, thu nợ, thu lãi, trả lãi tiền vay, tiền gửi, chuyển nợ quá hạn, thu thập các thông tin phát sinh trong ngày, giao chỉ tiêu tài chính quyết toán khoản tiền lương đối với chi nhánh trực thuộc, thực hiện các khoản giao nộp ngân sách Nhà nước.

 (   Ngân quỹ
- Ngân quỹ có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tiền mặt, ngân phiếu trong kho hàng ngày, trực tiếp trong việc thu ngân và giải ngân khi có phát sinh trong ngày. 
- Cuối mỗi ngày, khoá sổ ngân quỹ, kết hợp với kế toán theo dõi nghiệp vụ ngân quỹ phát sinh mỗi ngày để điều chỉnh kịp thời khi có sai sót, lên bảng cân đối vốn và sử dụng vốn hàng ngày để trình lên Ban Giám đốc.
* Tổ hành chính 

- Sắp xếp, bố trí nhân sự tại đơn vị, xây dựng quy chế làm việc, tham mưu xây dựng mạng lưới kinh doanh tại ngân hàng.

- Phối hợp phòng Kế toán – Ngân quỹ xây dựng quỹ tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội cho các cán bộ công nhân viên theo quy định. Ngoài ra, còn tiếp nhận in ấn, quản lí phân phối công văn đi.

* Phòng giao dịch Hoà An: gồm Trưởng phòng và các nhân viên. Chịu trách nhiệm giao dịch với khách hàng đến gửi, rút tiền, mở tài khoản, cho vay thu nợ trên địa bàn xã Hoà An và Thị trấn Kinh Cùng.

* Chi nhánh Thạnh Hoà: gồm Giám đốc và các nhân viên. Là chi nhánh cấp III trực thuộc NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp, chịu trách nhiệm giao dịch với khách hàng ở 4 xã.
3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3 NĂM (2005 – 2006 – 2007)
 Trong những năm qua hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ. Nhờ sự nỗ lực và cố gắng trong việc mở rộng tín dụng, NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã đầu tư cho vay theo từng dự án có hiệu quả. Vì vậy không những đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho người dân mà còn mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. 

Sau đây là kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng:

[image: image14.png]



Hình 3: Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2005 – 2007

     Bảng 1: Kết quả hoạt động năm 2005 – 2007 của NHNo & PTNT Phụng Hiệp           
     (ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	Chênh lệch

	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Thu nhập
	14.077
	20.110
	32.519
	6.033
	42,86
	12.409
	61,71

	Chi phí
	12.140
	17.853
	25.754
	5.713
	47,06
	7.901
	44,26

	Lợi nhuận
	1.937
	2.257
	6.765
	320
	16,52
	4.580
	199,73


  (Nguồn: Phòng tín dụng)

Trong năm 2006 tình hình tài chính có nhiều chuyển biến tích cực do đó kết quả kinh doanh mang lại lợi nhuận khá lớn cho ngân hàng với số tiền là 2.257 triệu đồng, tăng 320 triệu đồng tương đương 16,52% so với 2005. Thực tế địa phương còn nhiều khó khăn nhưng bản thân ngân hàng đã cố gắng chủ động tháo gỡ để thu hồi nợ gốc, lãi đến hạn, xử lý nợ rủi ro và tận thu nợ, lãi dự thu còn tồn đọng tốt.

Năm 2007 lợi nhuận đạt 6.765 triệu đồng tăng 4.580 triệu đồng tương đương 199,73% so với 2006. Sở dĩ lợi nhuận tăng là do doanh số cho vay và doanh số thu nợ của ngân hàng tăng lên nên thu nhập từ lãi tăng, bên cạnh đó ngân hàng tiết kiệm những chi phí không cần thiết. Chính sự gia tăng này giúp ngân hàng ngày càng khẳng định mình là chỗ dựa vững chắc cho người dân, làm cho họ dần thoát khỏi tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương, góp phần vào chương trình đổi mới ở nông dân và phát triển kinh tế - xã hội ở huyện.

3.4 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI
3.4.1 Thuận lợi

- Là ngân hàng duy nhất trên địa bàn.

  - Trụ sở ngân hàng đặt tại thị trấn, giao thông thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch và thuận lợi để nắm bắt thông tin kinh tế - xã hội.

  - Ngân hàng có hệ thống cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, hiện đại.

  - Thủ tục cho vay đơn giản, dễ hiểu, nhanh chóng vẫn đảm bảo các qui định.

  - Hệ thống kế toán được lập trình trên máy vi tính nên việc tính toán chính xác, lưu trữ thông tin được bảo mật.

 - Ban lãnh đạo với bề dầy kinh nghiệm, tập thể cán bộ rất nhiệt tình, đoàn kết với không khí làm việc thân thiện.
  - Với mục tiêu “lấy nông thôn làm thành thị, nông nghiệp là đối tượng cho vay và khách hàng chính là nông dân”, NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã xác định đúng khách hàng mục tiêu của mình. Đây là một thuận lợi trong kinh doanh của ngân hàng.

3.4.2 Khó khăn

- Huy động vốn của ngân hàng chưa cao, chỉ tập trung một số khách hàng quen biết nên ngân hàng phải sử dụng nguồn vốn điều hòa đầu tư cho vay. Điều này làm giảm lợi nhuận của ngân hàng.

  - Điều kiện giao thông nông thôn của huyện đã được các cấp chính quyền quan tâm mở rộng nhưng các hộ vay vốn phân tán khắp nơi đã gây không ít khó khăn cho cán bộ tín dụng trong công tác thẩm định và thu nợ.

  - Sự tấn công của sâu bệnh và giá cả của một số mặt hàng chưa ổn định đặc biệt là ở hai cây trồng chính của huyện là cây lúa và cây mía, và thêm nữa là giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao làm cho thu nhập của người dân thấp dẫn đến việc thu hồi nợ của Ngân hàng gặp nhiều khó khăn.
3.4.3 Phương hướng hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới

  (  Địa bàn hoạt động
 - Tiếp tục duy trì địa bàn truyền thống, tìm kiếm thêm địa bàn mới.

 - Chọn lọc những khách hàng mới, phân loại và giữ khách hàng tiềm năng.
 - Tăng dư nợ cho khách hàng quen có uy tín.

    (  Tình hình huy động vốn 

   - Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác huy động vốn tại địa phương, thực hiện các chương trình: khuyến mãi, quà tặng, ưu đãi đối với khách hàng gửi tiền.

   - Cần đưa chỉ tiêu huy động vốn cho mỗi cán bộ ngân hàng, đồng thời mỗi cán bộ là nhân viên tiếp thị đến từng địa phương, từng nhà, từng khách hàng…

   - Cung cấp thông tin về các hình thức huy động vốn với lãi suất hấp dẫn đến khách hàng bằng các phương tiện: Báo chí, tờ bướm, băng rol,…

 (  Hoạt động cho vay

- Tiếp tục mở rộng cho vay với những khách hàng mới và cho vay tập trung khách hàng truyền thống.

  - Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu, xử lý nợ khó đòi.

  - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện vốn của khách hàng nếu thấy việc sử dụng không đúng mục đích thì tiến hành thu hồi nợ trước hạn.

  - Tạo điều kiện và phương tiện thuận lợi cho cán bộ tín dụng đi thu hồi nợ và công tác thẩm định. 
3.5 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHỤNG HIỆP

 3.5.1 Tình hình huy động vốn 

Đầu tiên để biết được tình hình huy động vốn, ta cần xem xét bảng lãi suất huy động vốn. Sau đó, xem xét nguồn vốn hoạt động của ngân hàng qua 3 năm (2005 – 2007).
Qua bảng số liệu trên ta thấy lãi suất huy động vốn của Ngân hàng qua 3 năm là tương đối ổn định và ở mức hợp lý để có thể thu hút vốn nhàn rỗi của khách hàng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Nếu so với các đối thủ cạnh tranh khác thì đây là mức lãi suất cạnh tranh tốt.

Bảng 2: Lãi suất huy động vốn của NHNo & PTNT Phụng Hiệp qua 3 năm

(2005 – 2006 – 2007)

  ( ĐVT: %)
	Loại tiền gửi
	Năm

	
	2005
	2006
	2007

	1.Tiền gửi không kỳ hạn
	0,25
	0,25
	0,25

	2.Tiền gửi có kỳ hạn
	
	
	

	 + Kỳ hạn 3 tháng
	0,60
	0,60
	0,60

	 + Kỳ hạn 6 tháng
	0,65
	0,65
	0,63

	 + Kỳ hạn 9 tháng
	-
	-
	0,650

	 + Kỳ hạn 12 tháng
	0,70
	0,70
	0,69

	 + Kỳ hạn 24 tháng
	0,75
	0,75
	0,80


            (Nguồn: Phòng tín dụng)

3.5.2 Tình hình nguồn vốn của ngân hàng

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nguồn vốn luôn giữ vai trò quan trọng, mang tính chất quyết định đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tuy nhiên vốn huy động lại là vấn đề luôn biến động phức tạp trong thời buổi kinh tế thị trường. Do đó, ngân hàng cần phải tạo cho được nguồn vốn ổn định, phù hợp với yêu cầu về vốn.

Bảng 3: Tình hình huy động vốn qua 3 năm

                                                                                            ( ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. Tiền gửi  TCTD
	5.031
	8.247
	9.844
	3.216
	63,92
	1.597
	 19,37

	2. Tiền gửi của dân cư
	62.526
	68.196
	70.768
	5.670
	9,07
	2.572
	3,77

	- Không kỳ hạn
	3.429
	3.505
	5.211
	76
	2,22
	1.706
	48,67

	- Có kỳ hạn
	59.097
	64.691
	71.942
	5.594
	9,47
	7.251
	11,21

	3. Kỳ phiếu
	-
	2.969
	3.326
	2.969
	-
	357
	12,02

	4. Trái phiếu
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	-

	TỔNG CỘNG
	67.562
	76.448
	80.612
	8.886
	13,15
	4.164
	5,45


(Nguồn: Phòng tín dụng)

Qua bảng số liệu, nhận thấy tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng tăng dần lên theo từng năm. Cụ thể, năm 2006 nguồn vốn huy động được là 76.448 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động từ tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn là 84,62% so với tổng nguồn vốn, kế đó là tiền gửi của các TCTD 10,79%. Phát hành kỳ phiếu và trái phiếu không đáng kể. Năm 2007, tình hình huy động vốn chỉ tăng  4.164 triệu đồng so với năm 2006. Trong đó các loại tiền huy động đều tăng.  Nguyên nhân là do người dân làm ăn có hiệu quả và họ biết sử dụng đồng vốn của mình. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có nhiều chương trình khuyến mãi như gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên với món tiền từ 15 triệu trở lên sẽ tặng một món quà như áo, nón có in logo của Ngân hàng… từ đó thu hút được tiền nhàn rỗi của người dân gửi vào ngân hàng.

Tuy nhiên nguồn vốn huy động tại chỗ vẫn chưa đáp ứng đủ cho hoạt động tín dụng của ngân hàng. Nguyên nhân là do đa số dân cư ở huyện sống bằng nghề nông, làm ruộng hoặc chăn nuôi quanh năm cho nên số tiền nhàn rỗi là rất ít. Mặt khác, họ còn phải trang trải cho cuộc sống nên số tiền tiết kiệm huy động được từ những hộ này chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng nguồn vốn. Một số còn lại là tiểu thương cũng cần những đồng vốn xoay nhanh cho nên tiền gửi huy động ngắn hạn chiếm đa số còn tiền gửi huy động có thời hạn dài thì rất ít.
Nhìn chung, tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp  qua 3 năm đều tăng với tốc độ tương đối cao, điều này có nghĩa là ngân hàng đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của NHNN Việt Nam như:


- Nâng cấp, sửa chữa các điểm giao dịch, đặc biệt là nâng cấp phòng giao dịch trung tâm trong năm 2007 với những trang thiết bị hiện đại tạo sự thoải mái cho khách hàng đến giao dịch.

- Thực hiện tuyên truyền tiếp thị rộng rãi trong đợt phát hành kỳ phiếu, tiết kiệm dự thưởng do NHNo & PTNT Việt Nam phát hành mỗi năm với những giải thưởng hấp dẫn và có giá trị cao đã thu hút người dân đến gửi tiền tại ngân hàng. 
3.6 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẦU VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NÔNG HỘ HUYỆN PHỤNG HIỆP
 3.6.1 Khái quát tình hình thực tế huyện Phụng Hiệp

Phụng Hiệp là huyện mà người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, vì nông nghiệp là nghề truyền thống của họ và cũng là nguồn thu nhập chính. Ngoài việc trồng lúa, mía người dân còn làm thêm một số ngành khác nhưng chỉ mang tính chất tạm thời để gia tăng thêm nguồn thu nhập như: chăn nuôi, mua bán, kinh doanh nhỏ. Ngoài nguồn thu nhập từ ruộng người dân còn làm thêm vườn, cũng có hộ chỉ làm vườn mà nguồn thu nhập cũng tương đối cao. Nhưng chi phí làm vườn thì lại rất cao, có thể gấp đôi hoặc gấp ba chi phí làm ruộng, vả lại giá cả của hàng nông sản không được ổn định hay tăng, giảm theo mùa…

3.6.2 Mục đích sử dụng vốn vay của hộ dân

NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp cung cấp nguồn vốn tín dụng cho hộ nông dân với thời gian không quá 12 tháng. Vì vậy, hộ dân sử dụng vốn vay nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động còn đang bị thiếu hụt trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Đối với hộ sản xuất nông nghiệp thì họ vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng để mua hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu, công làm đất và các chi phí khác. Do đó căn cứ vào lịch thời vụ mà Ngân hàng đầu tư vốn cho nông dân để họ có vốn kịp thời phục vụ cho ruộng lúa…

Mức đầu tư vốn của ngân hàng cho hộ dân: căn cứ vào định mức đầu công ruộng, vườn mà hộ dân hiện có.

3.6.3 Điều kiện vay vốn 

   Hộ dân có yêu cầu vay vốn ngân hàng trước tiên phải hội đủ các điều kiện:
   - Có hộ khẩu thường trú tại địa bàn mà ngân hàng đặt điểm giao dịch.

 
     - Có giấy CMND, khớp với sổ hộ khẩu.

       - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + vườn (có tài sản thế chấp).

     - Phải cam kết trả nợ và trả lãi cho ngân hàng đúng hẹn.

     - Về thủ tục vay vốn thì gồm có đơn xin vay, mục đích sử dụng vốn vay, phải chịu sự kiểm tra của Ngân hàng sau khi vay…

 3.6.4 Nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh của nông hộ
Người dân huyện Phụng Hiệp sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Với tổng diện tích trồng trọt là 38.745,81 ha, trong đó trồng lúa chiếm một số lượng lớn là 32.352 ha, chiếm 83,49% tổng diện tích gieo trồng, còn lại nông dân trong huyện thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi nên diện tích chiếm 16,51% tổng diện tích gieo trồng. Còn lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ với hình thức hộ gia đình là chủ yếu. Vì vậy, nhu cầu về vốn trong nông nghiệp là rất lớn. Do đó, đề tài chỉ tiến hành phân tích nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp đối với một số cây trồng, vật nuôi thông dụng đang phát triển trên địa bàn và khả năng của Ngân hàng trong cho vay đối với nông nghiệp.

(  Nhu cầu vốn cho ngành trồng trọt
- Hàng năm người nông dân phải bỏ ra một số vốn để trả phần chi phí làm ruộng, cải tạo vườn nhằm đáp ứng nhu cầu gieo trồng trong vụ mùa như: lúa, mía, hoa màu và các loại cây khác…

- Những khoản chi phí đó là chi phí về hạt giống, cây giống, phân bón thuốc trừ sâu, cày cấy, bên cạnh đó đòi hỏi phải có các máy móc phục vụ cho vụ mùa như: máy bơm, máy suốt lúa, máy sấy,…

- Ngoài ra người nông dân gần đây còn phải chịu cảnh cháy rầy rủi ro trong trồng trọt đây là nguyên nhân chính trong nhu cầu vốn ngày càng tăng lên trong ngành nông nghiệp mà đặc biệt là trong trồng lúa.

(  Nhu cầu vốn cho chăn nuôi: Bên cạnh trồng trọt thì lĩnh vực chăn nuôi gần đây phát triển không kém, người dân ngày càng có nhu cầu vay vốn cho chăn nuôi tăng lên với sự kết hợp của mô hình VAC, VRAC,… chi phí đầu tư cho mô hình thường không nhỏ và chủ yếu là đầu tư  về con giống, thức ăn, thuốc men, chuồng trại,…
(  Nhu cầu vốn cho thuỷ sản: Cùng với việc phát triển các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt thì thuỷ sản cũng bắt đầu phát triển mạnh trong những năm gần đây vì dịch cúm gia cầm làm cho nhu cầu về thực phẩm tăng mạnh, để đáp ứng nhu cầu về thực phẩm một phần cho người dân địa phương và một phần cung cấp cho các tỉnh lân cận như: Thành Phố Cần Thơ, Kiên Giang,Vĩnh Long,… Nhưng đầu tư cho nuôi trồng thuỷ sản thì nguồn vốn là quan trọng nhất vì vậy Ngân hàng đóng vai trò to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất của người dân.

3.6.5 Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ huyện Phụng Hiệp
Từ những nhu cầu và điều kiện vay vốn hợp lý của hộ nông dân, ngân hàng đã xem xét và đầu tư cho những ngành nghề khác nhau theo cơ cấu vốn như sau:
3.6.5.1 Cơ cấu vốn trồng lúa

    Theo số liệu tính toán thì trong tổng nguồn vốn để sản xuất lúa trong đó vốn tự có của nông dân để sản xuất lúa khá cao chiếm 38,15%, nguyên nhân là do bà con thường sử dụng giống lúa vụ trước để gieo trồng cho vụ sau, chỉ một số ít mua hoặc đổi giống mới để sản xuất vì vậy giảm được một khoản chi phí đáng kể. Do đó, khi cần họ có thể vay thêm từ ngân hàng, người thân hoặc mua vật tư trả chậm.

   Trong tổng nguồn vốn để sản xuất 2 vụ lúa đông xuân và hè thu thì vốn vay ngân hàng chiếm khoảng 47,49% chủ yếu để mua phân bón, thuốc trừ sâu nhất là vụ hè thu thường xảy ra rầy nâu, sâu cuốn lá phá hoại mùa màng mà đặc biệt là trên cây lúa gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân, có nhiều hộ mất trắng không thu hoạch được. Phần còn lại là các hộ không có giấy thế chấp nên không có điều kiện vay ngân hàng phải đi vay các TCTD phi chính thức với lãi suất cao, bên cạnh đó nông dân có thói quen mua vật tư trả sau nên thường giá cao.
Bảng 4: Cơ cấu vốn sản xuất 1.000m2 lúa

                                                                                         ( ĐVT: 1.000 đồng)

	Nguồn vốn
	Đông xuân
	Hè Thu

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số Tiền
	Tỷ trọng (%)

	1. Vốn tự có của hộ gia đình
	335,37
	20,55
	420,73
	55,75

	2. Vay ngân hàng
	1.073,17
	65,74
	223,74
	29,65

	3. Mua vật tư trả chậm
	223,74
	13,71
	110,16
	14,60

	Tổng nguồn vốn
	1.632,18
	100,00
	754,63
	100,00


(Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra)
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Hình 4: Cơ cấu vốn sản xuất lúa 

3.6.5.2 Cơ cấu vốn trồng mía

    Theo số liệu tính toán thì nguồn vốn tự có của nông dân để sản xuất mía còn thấp, do thời gian trồng mía lâu từ 10 – 12 tháng nên nông dân chủ yếu lấy công làm lời. Do đó vốn tự có chiếm tỷ trọng tương đối cao là 26,15%.

    Trong tổng nguồn vốn để sản xuất 1.000m2 mía thì vốn vay ngân hàng chiếm tỉ lệ cao nhất 65,62% trong tổng vốn sản xuất, phần còn lại là các hộ lại là vốn tự có và vay bên ngoài. Sở dĩ bà con nông dân vay ngân hàng với số lượng khá cao như vậy là do bà con phải bỏ ra một khoản chi phí khá lớn để mua cây giống, phân bón, trả công lao động thuê mướn đào hộc, vô chân, công đốn, vận chuyển khi thu hoạch… Và một khi giá cả thị trường ngày càng leo thang thì chi phí bỏ ra để   sản xuất sẽ tăng lên, nhu cầu vay vốn cũng tăng lên mà đặc biệt là vốn vay ngân hàng vì lãi suất thấp hơn vay bên ngoài hay mua vật  tư  trả  chậm.
Bảng 23: Cơ cấu vốn trồng 1.000m2 mía

                                                                            (ĐVT: 1.000 đồng)

	Nguồn vốn
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)

	1. Vốn tự có của hộ gia đình
	523,80
	26,15

	2. Vay  ngân hàng
	1.314,29
	65,62

	3. Mua vật tư trả chậm
	164,86
	8,23

	Tổng nguồn vốn
	2.002,95
	100,00


          (Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra)
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Hình 5: Cơ cấu vốn trồng mía

3.6.5.3 Cơ cấu vốn nuôi heo 
Bảng 24: Cơ cấu vốn nuôi heo (1 con)

(ĐVT: 1.000 đồng)

	Nguồn vốn
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)

	1. Vốn tự có của hộ gia đình
	1.075,40
	48,57

	2. Vay các ngân hàng
	896,83
	40,49

	3. Mua hàng trả chậm
	242,30
	10,94

	Tổng nguồn vốn
	2.214,52
	100,00


 (Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra)

    Nguồn vốn để nuôi heo thì người nông dân dùng vốn tự có là 1.075.400 đồng, chiếm 48,57% trong tổng nguồn vốn, trong đó Ngân hàng chỉ cho vay 896.830 đồng chiếm 40,49% trong tổng nguồn vốn. Khi vay vốn khách hàng sẽ lập ra kế hoạch kinh doanh và có giấy thế chấp nên đa số người dân không có tài sản thế chấp phải vay mượn bên ngoài hoặc mua với hình thức trả sau, tiền lãi được tính trên số lượng mua và thời gian mua.

    Trong huyện Phụng Hiệp phần lớn các hộ nuôi heo dưới dạng gia đình là chính, vì vậy ngân hàng cho vay theo hình thức này chiếm tỷ lệ không cao, một số hộ nuôi với qui mô lớn lúc đó hộ mới đến ngân hàng xin vay, nhưng phải lập ra kế hoạch rõ ràng, xác định được lợi nhuận thì Ngân hàng sẽ đầu tư phần thức ăn trong quá trình nuôi, phải hoàn trả nợ đúng thời hạn theo hợp đồng tín dụng.
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Hình 6: Cơ cấu vốn nuôi heo 

3.6.5.4 Cơ cấu vốn nuôi thuỷ sản

     Theo số liệu tính toán từ các số mẫu điều tra trong tổng số nguồn vốn dành cho nuôi trồng thuỷ sản thì nguồn vốn nuôi cá tra chiếm đa số. Trong đó thì vốn tự có bình quân cho sản xuất 1.000m2 cá tra mỗi vụ chiếm tỷ lệ 34,28% tổng nguồn vốn. Vốn cần bổ sung là 95.849.860 đồng/1.000m2, trong đó vay ngân hàng bình quân là 57.223.800 đồng/1.000m2, chiếm 59,71% tổng nguồn vốn. Và vay mượn từ bên ngoài để mua vật tư trả chậm cũng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn là 6,01%. Số vốn vay từ các cá nhân cho vay nặng lãi phải gánh chịu lãi suất cao hơn nhiều lần so với lãi vay ngân hàng. Đa số các hộ vay vốn từ ngân hàng với thời hạn ngắn hạn để nuôi cá.

Bảng 25: Cơ cấu vốn nuôi 1.000m2 cá tra

                                                                                     (ĐVT: 1.000 đồng)

	Nguồn vốn
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)

	1. Vốn tự có của hộ gia đình
	32.861,19
	34,28

	2. Vay ngân hàng
	57.223,80
	59,71

	3. Mua hàng trả chậm
	5.764,87
	6,01

	Tổng nguồn vốn
	95.849,86
	100,00


    (Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra)


 Đây là ngành mới phát triển trên địa bàn. Nguồn vốn dành cho ngành thủy sản thường cao nên đa số các hộ thường đi vay ngân hàng, trong tương lai Ngân hàng chú trọng sự phát triển của ngành này vì bên cạnh dịch cúm còn xảy ra bệnh lở mồm long móng ở heo nên thủy sản ngày càng phát triển hơn.
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Hình 7: Cơ cấu vốn nuôi cá tra

    Qua số liệu điều tra ta thấy ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn trung bình  khoảng 60% trong tổng nguồn vốn sản xuất của người nông dân, đặc biệt ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu vốn trong sản xuất lúa cao nhất chiếm khoảng 80% trong tổng nguồn vốn cho vay. Vì đây là thế mạnh của vùng, mặc dù ngân hàng chưa đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho nông dân sản xuất, nhưng đã đóng góp một phần rất lớn vào phát triển kinh tế của địa phương. Nhờ có sự hỗ trợ nguồn vốn từ ngân hàng nên các mô hình ở địa phương ngày càng được mở rộng và áp dụng rộng rãi như mô hình VRAC, VAC,…

   Trong những năm gần đây đa số nông dân đi vay vốn để sản xuất. Vì vậy, doanh số cho vay của ngân hàng liên tục tăng trong ba năm 2005 – 2007. Điều này nói lên tính hiệu quả trong sản xuất của nông dân. Ngân hàng đã góp phần nâng cao nguồn vốn trong sản xuất của các hộ nông dân một phần cải thiện được đời sống của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Bên cạnh đó ngân hàng đã tạo điều kiện đáp ứng tối đa nhu cầu vốn cho nông dân trong sản xuất nhằm hạn chế tình trạng vay các TCTD với lãi suất cao, đem lại lợi nhuận cao hơn trong sản xuất.

CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ NHU CẦU VAY VỐN NGẮN HẠN CỦA HỘ DÂN

4.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH SỐ CHO VAY 

4.1.1 Doanh số cho vay theo địa bàn

Khi phân tích hoạt động cho vay của ngân hàng ta cần phân tích hoạt động cho vay theo địa bàn xã, thị trấn. Từ đó mới biết được qui mô của từng xã, thị trấn trong Huyện nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn vốn một cách hợp lý nhất.

Bảng 8: Doanh số cho vay theo địa bàn

                                                                                       (ĐVT: Triệu đồng)

	Xã
	Năm
	Chênh lệch

	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. TT Cây Dương
	12.341
	16.588
	29.583
	4.247
	34,41
	12.995
	78,34

	2. Hiệp Hưng
	14.496
	20.661
	29.727
	6.165
	42,53
	9.066
	43,88

	3. Tân Phước Hưng
	1.972
	27.709
	61.160
	7.927
	40,07
	33.451
	120,72

	4.LT Mùa Xuân
	1.539
	1.919
	381
	380
	24,69
	- 1.538
	-80,18

	5. Phụng Hiệp
	5.704
	7.738
	10.659
	2.034
	35,66
	2.921
	37,75

	6. Phương Bình
	8.289
	10.918
	13.149
	2.629
	31,72
	2.231
	20,43

	7. Phương Phú
	6.760
	8.747
	13.059
	1.987
	29,39
	4.312
	49,30

	8. LT Phương Ninh
	783
	911
	1.163
	128
	16,35
	252
	27,66

	9. Tân Bình
	8.339
	11.385
	18.543
	3.046
	36,53
	7.158
	62,87

	10. Thạnh Hòa
	11.341
	15.655
	24.060
	4.314
	38,04
	8.405
	53,69

	11. Bình Thành
	4.496
	6.381
	10.136
	1.885
	41,93
	3.755
	58,85

	12. Hòa Mỹ
	10.259
	12.346
	19.510
	2.087
	20,34
	7.164
	58,80

	13. Hòa An
	8.427
	9.903
	11.917
	1.476
	17,52
	2.014
	20,34

	14. Kinh Cùng
	14.214
	20.419
	28.633
	6.205
	43,62
	8.214
	40,23

	Tổng Cộng
	108.961
	171.280
	271.680
	62.319
	57,19
	100.400
	58,62


 (Nguồn: Phòng tín dụng)

Qua bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay của các xã không đều nhau là do mỗi xã có đặc thù về điều kiện sản xuất khác nhau. Chẳng hạn như:
( Thị trấn Cây Dương: Người dân ở thị trấn sống chủ yếu bằng nghề mua bán kinh doanh nên nhu cầu vốn chiếm 10,89% tổng doanh số cho vay toàn huyện. Qua bảng số liệu, ta thấy doanh số cho vay tăng liên tục trong 3 năm. Nguyên nhân là do những năm gần đây người dân có xu hướng mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh. Chẳng hạn như họ đã mạnh dạn đầu tư vào vào việc buôn bán mang lại lợi nhuận cao: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội của Huyện có bước phát triển khá mạnh. Đó cũng là do ngân hàng hỗ trợ vốn cho các thương gia trong việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

( Xã Hiệp Hưng: Đây là xã mà nông dân sống chủ yếu bằng nghề trồng mía vì gần nhà máy đường và diện tích đất ở đây bị nhiễm phèn nhẹ nên thích hợp cho cây mía, vì vậy nhu cầu vốn cũng khá cao chiếm 10,94% doanh số cho vay của ngân hàng. Trong đó nguồn vốn vay chủ yếu phục vụ cho chi phí sản xuất nông nghiệp: cây giống, phân bón, đào hộc, vô chân mía,…. Doanh số cho vay ở xã năm sau cao hơn năm trước nguyên nhân là do bà con nông dân có xu hướng cải tạo vườn tạp để trồng mía, cây ăn trái thích hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đồng thời góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình.
( Xã Tân Phước Hưng: Doanh số cho vay của xã chiếm tỷ trọng cao nhất 22,51% tổng doanh số cho vay toàn huyện. Nguyên nhân là do chi phí mà hộ dân nơi đây bỏ ra để đào ao, mua con giống,… là khá cao. Trong khi đó vốn tự có lại không nhiều, giá cả thức ăn không ổn định nên họ cần vay ngân hàng với số lượng lớn do đó doanh số cho vay của xã tăng lên hàng năm. Nhằm tiết kiệm chi phí trong những năm gần đây người dân còn dùng nguồn vốn của mình để đầu tư cho lĩnh vực nuôi cá đồng như cá lóc, cá rô, cá tra nhằm tận dụng nguồn thức ăn sẳn có ở địa phương. Ngoài ra, một số nông dân còn chuyển sang cải tạo vườn, trồng cây ăn trái,… và nguồn vốn còn phục vụ cho việc mua máy móc để sản xuất nông nghiệp. 
( Xã Phụng Hiệp: Nguồn vốn của người dân nơi đây chủ yếu phục vụ cho sản xuất lúa và chăn nuôi. Doanh số cho vay của xã chỉ chiếm 3,92% trong tổng doanh số cho vay của toàn huyện. Nguyên nhân là do bà con có thể tự sản xuất ra cây giống, con giống nên tiết kiệm được phần nào chi phí, do đó khi cần họ chỉ vay một số lượng nhỏ, vừa đủ để tiếp tục phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Vì vậy, trong những năm sắp tới Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác đầu tư vào các xã có doanh số vay thấp nhằm mở rộng thêm địa bàn hoạt động và thu hút người đến vay tiền nhiều hơn.

4.1.2 Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng

Tình hình cho vay theo thời hạn tín dụng tại ngân hàng được thể hiện rõ trong bảng số liệu sau:
Bảng 9: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng

                                                                                       (ĐVT: Triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Ngắn hạn
	96.421
	150.380
	237.129
	53.959
	55,96
	86.749
	57,69

	Trung hạn
	12.540
	20.900
	34.551
	8.360
	66,67
	13.651
	65,32

	Tổng cộng
	108.961
	171.280
	271.680
	62.319
	57,19
	100.400
	58,62


(Nguồn: Phòng tín dụng)

Qua bảng trên ta thấy doanh số cho vay tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp có xu hướng tăng lên theo từng năm, trong đó cho vay ngắn hạn chiếm đa số. Cụ thể, năm 2007 doanh số cho vay ngắn hạn chiếm 87,28% còn lại là cho vay trung và dài hạn. Chủ yếu là do NHNo & PTNT Phụng Hiệp cho vay ngắn hạn nhằm mục đích là cung cấp vốn lưu động cho bà con nông dân sản xuất, tái sản xuất, đầu tư vào các đối tượng chi phí như: cây giống, lao động, thuốc bảo vệ thực vật,… và cho vay trung hạn để cơ giới hóa nông nghiệp, để mua sắm các dụng cụ sản xuất như: máy cày, máy bơm, máy sấy,… hay phục vụ đời sống cán bộ công nhân viên do đó cho vay trung và dài hạn chỉ chiếm số lượng nhỏ trong tổng nguồn vốn.
Nhìn chung cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cho vay vì ngắn hạn thì thời gian quay vòng vốn nhanh ít rủi ro mang lại hiệu quả cao, còn tín dụng trung hạn thì thời gian quay vòng vốn chậm, rủi ro cao nên tín dụng của ngân hàng chủ yếu tập trung vào cho vay ngắn hạn. 
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                   Hình 10: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng

4.1.3 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 

( Nông nghiệp: là lĩnh vực mà Ngân hàng chú trọng đầu tư. Trong lĩnh vực này, NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đầu tư cho vay bao gồm các loại chi phí: trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo vườn, mua sắm công cụ, vật tư nông nghiệp,… Do đó, doanh số cho vay ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất là 60,39% tổng doanh số cho vay. Nguyên nhân chính là do huyện Phụng Hiệp là huyện có điều kiện tự nhiên và thời tiết rất phù hợp với cây lúa, cùng với việc áp dụng khoa học tiến bộ người dân trồng được 2 - 3 vụ lúa trong 1 năm và chi phí giống, thuốc sâu, phân bón cũng ngày một tăng cao do đó nhu cầu vay vốn của người dân cũng tăng nên doanh số cho vay cũng tăng dần qua các năm. Bên cạnh đó, theo chương trình kinh tế của tỉnh đầu tư trên địa bàn Phụng Hiệp thì vùng mía nguyên liệu trên địa bàn cung cấp cho 2 nhà máy đường Vị Thanh và Phụng Hiệp nên doanh số cho vay tăng khá cao vì người dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư vào cây mía.
( Chăn nuôi: Nhìn chung ngành chăn nuôi của huyện chưa ổn định tăng, giảm không đều qua các năm. Chủ yếu là do chăn nuôi dưới dạng hộ gia đình, nuôi nhỏ lẻ và chưa có kinh nghiệm trong phòng bệnh cho gia cầm nên mô hình chăn nuôi chưa được mở rộng. Do đó doanh số cho vay ngành này chiếm tỷ trọng nhỏ.

Bảng 10: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế








(ĐVT: Triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	 Nông nghiệp
	83.143
	121.366
	164.073
	38.223
	45,97
	42.707
	35,19

	Chăn nuôi
	1.981
	3.674
	2.804
	1.693
	85,46
	-870
	-23,68

	Thủy sản
	6.032
	9.188
	26.562
	3.156
	52,32
	17.374
	189,09

	KD-TMDV
	14.253
	23.510
	38.377
	9.257
	64,95
	14.867
	63,24

	Ngành  khác
	5.552
	13.542
	39.864
	7.990
	143,91
	26.322
	194,37

	Tổng cộng
	108.961
	171.280
	271.680
	62.319
	57,19
	100.400
	58,62


 (Nguồn: Phòng tín dụng)
( Thủy sản: Đây là ngành có tiềm năng phát triển trong tương lai vì giá cả đầu ra tương đối ổn định. Trước đây, ngân hàng ít chú trọng lĩnh vực này vì việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản chưa phát triển, chỉ có nuôi theo hộ gia đình với diện tích rất thấp. Năm 2005, 2006  mặc dù có nuôi nhưng đa số qui mô nhỏ vì vậy nhu cầu vay chưa cao. Nhưng đến năm  2007, ngành thủy sản bắt đầu phát triển mạnh vì người dân đã mạnh dạn đầu tư cho ngành này, cụ thể doanh số cho vay năm 2007 chiếm 9,78% trong tổng doanh số cho vay toàn ngành.

( Kinh doanh  thương mại - dịch vụ: Bên cạnh cho vay các đối tượng chính là nông nghiệp thì ngân hàng còn cho vay đối tượng thương mại dịch vụ. Đây là lĩnh vực đang phát triển vì nó là nền tảng, là cơ sở cho quá trình đô thị hoá của huyện Phụng Hiệp nên doanh số cho vay của ngành tăng khá cao. Trong lĩnh vực này Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho vay theo chủ trương của Huyện là củng cố và phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương nhằm nâng cao giá trị của ngành trong những năm sắp tới. Ngoài ra, ngân hàng còn đầu tư vào xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các khu chợ, đồng thời giúp người dân mở rộng các cơ sở hiện có. Do đó doanh số cho vay của ngành chỉ chiếm trên 13% tổng doanh số cho vay. 
( Ngành khác: Ngoài lĩnh vực cho vay trọng điểm thì ngân hàng còn đầu tư vào các lĩnh vực khác như: xuất khẩu lao động, cầm cố, cho vay xây dựng cơ bản, sửa chữa nhà ở, cho vay mua sắm phục vụ đời sống,…. Do đó doanh số cho vay các ngành này chiếm tỷ trọng khoảng 14,67% trong tổng doanh số cho vay, và nhóm ngành này chiếm tỷ trọng cho vay tăng liên tục qua các năm.  
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Hình11: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế

Nhìn chung, doanh số cho vay của ngân hàng đã không ngừng tăng lên qua các năm. Đây là kết quả của việc thực hiện các biện pháp mở rộng tín dụng, cũng như tác phong phục vụ của cán bộ tín dụng. Điều đó cho thấy qui mô tín dụng của Ngân hàng ngày càng mở rộng. Hoạt động cho vay theo mục đích sử dụng vốn của NHNo & PTNT Phụng Hiệp có những thay đổi theo sự thay đổi của hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam, chính là đã có những thay đổi theo hướng đầu tư đa dạng hóa các ngành nghề.
4.1.4 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế

Thực hiện định hướng hoạt động kinh doanh qua từng năm và căn cứ vào chương trình mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, trong 3 năm qua chi nhánh NHNo & PTNT Phụng Hiệp đã tập trung cho vay có hiệu quả các thành phần cá nhân, hộ sản xuất, và có xu hướng nâng dần tỷ trọng cho vay các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Cụ thể như sau:
(  Đối với cá thể, hộ sản xuất: Ngân hàng cho vay các đối tượng sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và cho vay khác. Đối với cá thể, hộ sản xuất mà thành phần cho vay chủ yếu là nông dân, vì theo Ngân hàng thì nông dân là khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và uy tín của ngân hàng. Như theo lời phát biểu của Giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam: “thực tế hoạt động tín dụng trên thương trường 10 năm qua cho phép chúng ta khẳng định: nông dân là khách hàng vay trả sòng phẳng; người dân không chỉ là khách hàng mà còn là người bạn đồng hành có uy tín của NHNo & PTNT Việt Nam”. Do vậy trong quá trình hoạt động của mình ngân hàng luôn chú trọng cho vay thành phần kinh tế này.  
Doanh số cho vay của ngân hàng đối với cá thể, hộ sản xuất tăng lên bao gồm sự tăng của cả cho vay đối với sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Điều này thể hiện nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng cao chứng tỏ người dân đã mở rộng sản xuất về quy mô và hình thức dần phát triển một nền nông nghiệp vững mạnh, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, vươn lên trở thành một ngành sản xuất lớn góp phần nâng cao đời sống người dân, ổn định kinh tế. Đồng thời cũng phản ánh ngân hàng đã mạnh dạn đầu tư cho vay vào các ngành sản xuất truyền thống của huyện, tạo được công ăn việc làm cho nhiều người, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân, nhằm cải thiện cuộc sống ngày càng tốt hơn. 

Bảng 11: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế

                        






      (ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Cá thể

Hộ sản xuất
	108.772
	170.980
	252.580
	62.208
	57,19
	81.600
	47,72

	Công ty 

CP - TNHH
	189
	300
	19.100
	111
	58,73
	18.800
	6.266,67

	Tổng cộng
	108.961
	171.280
	271.680
	62.319
	57,19
	100.400
	58,62


 (Nguồn: Phòng tín dụng)
(  Đối với công ty cổ phần - trách nhiệm hữu hạn: Đây là thành phần kinh tế được chính quyền địa phương khuyến khích phát triển vì nó thể hiện một phần khả năng tăng trưởng kinh tế của huyện. Doanh số cho vay thành phần này có tỷ trọng nhỏ trong doanh số cho vay của ngân hàng vì đây không phải là đối tượng hướng đến cho vay của ngân hàng. Hoạt động kinh doanh, sản xuất của các thành phần kinh tế này không nằm trong chuyên môn hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng chỉ cho vay để đa dạng hóa các hình thức đầu tư tín dụng. Sự gia tăng này phù hợp với quy hoạch phát triển chung của toàn huyện. Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ trọng cho các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp ngoài quốc doanh thật sự chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế này, vì vậy trong những năm tới ngân hàng đã có kế hoạch sẽ mở rộng cho vay đối với thành phần kinh tế này.

Như vậy, doanh số cho vay của ngân hàng đã tăng rõ rệt qua 3 năm chứng tỏ hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng có hiệu quả, trong đó doanh số cho vay theo cá thể, hộ sản xuất chiếm tỷ lệ cao nhất là 92,96% trong tổng doanh số cho vay. Đây là thế mạnh của ngân hàng vì trong lĩnh vực nông nghiệp Ngân hàng rất chú trọng và xem đây là khách hàng truyền thống, các cán bộ tín dụng dễ dàng trong việc thẩm định các hồ sơ vay vốn, nhằm hạn chế rủi ro, giúp ngân hàng ngày càng tăng thêm lợi nhuận, hoạt động có hiệu quả hơn.
4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

  4.2.1 Phân tích tình hình thu nợ 

Với phương châm “chất lượng, an toàn, hiệu quả, bền vững” thì cùng với doanh số cho vay, thu nợ là một vấn đề mà chi nhánh NHNo & PTNT Phụng Hiệp đặc biệt quan tâm. Dựa vào doanh số thu nợ ta biết được tình hình quản lý vốn, hiệu quả vốn đầu tư, tính chính xác khi thẩm định đánh giá khách hàng để cho vay vốn của cán bộ tín dụng. Do đó, công tác thu nợ được xem là một việc hết sức quan trọng và cần thiết trong nghiệp vụ tín dụng.

4.2.1.1 Doanh số thu nợ theo địa bàn

Qua bảng số liệu cho thấy công tác thu hồi nợ theo địa bàn của ngân hàng ngày càng có hiệu quả, thể hiện ở doanh số thu hồi nợ tăng dần qua các năm. Điều đáng mừng là trong năm 2006 tình hình thu nợ ở các xã đều tăng cao hơn so với năm trước như xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Tân Phước Hưng. Năm 2007 doanh số thu nợ của các xã có phần tăng đó là do ảnh hưởng của một số xã như Thị trấn Kinh Cùng, Hòa An, Thạnh Hòa. Sở dĩ đạt được kết quả như trên là nhờ vào sự nỗ lực thu hồi nợ của ngân hàng mà trực tiếp là các cán bộ tín dụng phụ trách ở các xã. Điều này cũng nói lên việc vay vốn phục vụ cho sản xuất của nông dân ngày một tốt hơn, thể hiện qua khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Bảng 12: Doanh số thu nợ theo địa bàn

(ĐVT:Triệu đồng)
	Xã
	Năm
	Chênh lệch

	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. TT Cây Dương
	13.215
	16.287
	25.640
	3.072
	23,25
	9.353
	57,43

	2. Hiệp Hưng
	11.566
	16.754
	24.684
	5.188
	44,86
	7.930
	47,33

	3. Tân Phước Hưng
	16.302
	22.002
	42.320
	5.700
	34,97
	20.318
	92,35

	4. LT Mùa Xuân
	1.468
	1.691
	2.506
	223
	15,19
	815
	48,20

	5. Phụng Hiệp
	4.376
	5.834
	9.040
	1.458
	33,32
	3.206
	54,95

	6. Phương Bình
	6.790
	9.320
	12.846
	2.530
	37,26
	3.526
	37,83

	7. Phương Phú
	5.259
	6.745
	10.883
	1.486
	28,26
	4.138
	61,35

	8. LT Phương Ninh
	686
	915
	1.199
	229
	33,38
	284
	31,04

	9. Tân Bình
	7.574
	8.765
	15.949
	1.191
	15,72
	7.184
	81,96

	10. Thạnh Hòa
	10.356
	12.609
	23.290
	2.253
	21,76
	10.681
	84,71

	11. Bình Thành
	3.989
	5.186
	9.645
	1.197
	30,01
	4.459
	85,98

	12. Hòa Mỹ
	7.299
	9.865
	15.934
	2.566
	35,16
	6.069
	61,52

	13. Hòa An
	6.350
	8.200
	12.259
	1.850
	29,13
	4.059
	49,50

	14.Kinh Cùng
	10.339
	13.919
	26.367
	3.580
	34,63
	12.448
	89,43

	Tổng Cộng
	103.569
	138.092
	232.562
	34.523
	33,33
	94.470
	68,41


(Nguồn: Phòng tín dụng)

Nhìn chung, doanh số cho vay của ngân hàng tăng qua các năm thì công tác thu hồi nợ của ngân hàng cũng tăng lên, đều này còn nói lên tính hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu vốn cho người nông dân sản xuất. Do mỗi xã có tính đặc thù riêng nên nhu cầu vốn cũng khác nhau dẫn đến tình hình thu nợ khác nhau, một số xã có doanh số thu nợ cao như: Thị trấn Cây Dương, Kinh Cùng, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, Thạnh Hòa, vì các vùng này có kinh tế phát triển mạnh nên công tác thu hồi nợ tốt.

4.2.1.2 Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng

     Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng được thể hiện cụ thể trong bảng số liệu sau:

Bảng 13: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng

   (ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Ngắn hạn
	96.674
	123.343
	190.836
	26.669
	27,59
	67.493
	54,72

	Trung hạn
	6.895
	14.749
	41.726
	7.854
	113,91
	26.976
	182,90

	Tổng cộng
	103.569
	138.092
	232.562
	34.523
	33,33
	94.470
	68,41


(Nguồn: Phòng tín dụng)

Nhìn chung, khả năng thu nợ theo thời hạn tín dụng tại Ngân hàng rất cao qua các năm. Cụ thể, năm 2006 khả năng thu hồi nợ tăng 34.523 triệu đồng so với năm 2005. Năm 2007, doanh số thu nợ tăng cao đạt 232.562 triệu đồng. Trong đó doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao khoảng 82,06% trong khi doanh số thu nợ trung dài hạn là 41.726 triệu đồng tăng 182,90% so với năm 2006. Nguyên nhân là do bà con trúng mùa, được giá nên có khả năng trả nợ vay cho ngân hàng do đó công tác thu hồi nợ của ngân hàng đạt được kết quả cao.



(Nguồn: Phòng tín dụng)
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                     Hình 10: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng

4.2.1.3 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế

( Ngành nông nghiệp: Doanh số thu nợ ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao và tăng đều qua các năm. Do đại đa số khách hàng của ngân hàng là hộ nông dân sản xuất nông nghiệp, có hợp đồng vay vốn theo mùa vụ nên việc thu nợ đối với đối tượng này tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn bị ảnh hưởng bởi những biến động về giá cả trên thị trường. Cụ thể, năm 2006 doanh số thu nợ ngành này tăng 23.877 triệu đồng so với năm 2005. Sang năm 2007, do người dân được mùa lại được giá vì lượng gạo xuất khẩu ra nước ngoài tăng cao, lượng mía trữ đường lớn nên doanh số thu nợ ngành này tăng lên. Do vậy, trong năm 2007 này doanh số thu nợ của ngân hàng là 156.253 triệu đồng với tỷ lệ tăng tương ứng là 51,83% so năm 2006. 
Bảng 14: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế


(ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	 Nông nghiệp
	79.034
	102.911
	156.253
	23.877
	30,21
	53.342
	51,8383

	Chăn nuôi
	3.521
	5.737
	2.224
	2.216
	62,94
	-3.513
	-61,23

	Thủy sản
	4.792
	6.965
	20.949
	2.173
	45,35
	13.984
	200,76

	KD-TMDV
	11.636
	14.722
	29.564
	3.086
	26,52
	14.842
	100,82

	Ngành  khác
	4.586
	7.757
	23.572
	3.171
	69,15
	15.815
	203,88

	Tổng cộng
	103.569
	138.092
	232.562
	34.523
	33,33
	94.470
	68,41


(Nguồn: Phòng tín dụng)

( Chăn nuôi: Năm 2006 doanh số thu nợ tăng 2.216 triệu đồng so năm 2005, nhưng sang năm 2007 doanh số thu nợ giảm còn 2.224 triệu đồng chiếm 0,95% trong tổng doanh số thu nợ. Nguyên nhân chủ yếu là do năm qua dịch bệnh heo tai xanh, lỡ mồm, long móng ở gia súc và dịch cúm H5N1 ở gia cầm bùng phát mạnh khiến bà con nông dân bị thiệt hại nghiêm trọng do đó không có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Ngoài ra, vì ngành này bà con nông dân chủ yếu nuôi nhỏ lẻ và phân bố rộng rãi trên nhiều địa bàn khác nhau nên việc thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn.

(  Thủy sản: Ngành này trong năm 2006 có doanh số thu nợ tăng không đáng kể là 2.173 triệu đồng với năm 2005. Vì đây là ngành mới chú trọng phát triển nên thu hồi nợ chưa cao, do kỹ thuật nuôi của nông dân còn thấp nên xảy ra rủi ro cao trong khi nuôi, vì vậy đa số các hộ nuôi gia hạn lại cho kỳ sau. Nhưng sang năm 2007 thì doanh số thu nợ có sự tăng đột biến đạt 20.949 triệu đồng chiếm 9,00% trong tổng doanh số thu nợ. Là do trong năm qua lượng cá da trơn (tra – basa) được xuất khẩu khá lớn và giá cả tương đối ổn định, mang lại lợi nhuận khá cao cho hộ dân.

(  Ngành thương mại dịch vụ: Đây là ngành mà hiện nay không những được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà nó còn là một trong những mục tiêu hàng đầu của ngân hàng nên ngân hàng đã mạnh dạn đầu tư vào ngành này nên công tác thu hồi nợ cũng tăng đều qua các năm. Qua bảng số liệu cho thấy, doanh số thu nợ của đối tượng này chiếm tỷ trọng cao trên 12,71% trong tổng doanh số thu nợ của ngành, doanh số thu nợ đều tăng qua 3 năm. Nguyên nhân doanh số thu nợ năm 2007 tăng cao hơn năm trước là do trong năm 2007 giá lúa, mía tăng cao nên nông dân có đủ khả năng trả tiền vật tư, vì đa số nông dân mua vật tư trả sau. Vì vậy, các chủ vật tư  có đủ vốn để trả cho ngân hàng làm cho doanh số thu nợ tăng cao. 
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Hình11: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế

( Ngành nghề khác: Cụ thể, tỷ trọng doanh số thu nợ chiếm 5,62% trong tổng doanh số thu nợ năm 2006, đến năm 2007 tỷ trọng này chỉ chiếm 10,14% trong tổng doanh số thu nợ. Doanh số thu nợ tăng nguyên nhân chủ yếu vẫn là các khoản nợ có khả năng thu được từ đầu tư xây dựng và phục vụ đời sống, nhóm khách hàng này thường tập trung vào các cán bộ, công nhân viên. 

4.2.1.4 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
 Để thấy được tình hình thu nợ đối với thành phần kinh tế có hiệu quả hay không, ta tiến hành phân tích số liệu sau:

Bảng 15: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế

      (ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Cá thể

Hộ sản xuất
	103.569
	138.092
	227.711
	34.523
	33,33
	89.619
	64,90

	Công ty CP - TNHH
	-
	-
	4.850
	-
	-
	4.850
	-

	Tổng cộng
	103.569
	138.092
	232.561
	34.523
	33,33
	94.469
	68,41


(Nguồn: Phòng tín dụng)

( Cá thể, hộ sản xuất kinh doanh: Tổng doanh số thu nợ năm 2005 là 103.569 triệu đồng. Sang năm 2006, do các hộ làm ăn có hiệu quả, thu nhập tương đối ổn định nên đã trả nợ cho ngân hàng làm doanh số thu nợ năm này tăng lên 34.523 triệu đồng. Năm 2007, doanh số thu nợ tiếp tục tăng với tỷ lệ tăng tương ứng là 64,90% so với năm 2006. Sự gia tăng này phù hợp với tốc độ tăng của doanh số cho vay đối với thành phần kinh tế này. Tuy nhiên, nếu doanh số thu nợ lớn hơn doanh số cho vay sẽ làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng. Do đó, doanh số thu nợ tăng qua các năm chứng tỏ công tác thẩm định vốn vay, lựa chọn sàng lọc khách hàng cho vay được cán bộ tín dụng làm khá tốt.
(   Đối với Công ty cổ phần và Trách nhiệm hữu hạn: Doanh số thu nợ đối với thành phần kinh tế này chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ so với tổng doanh thu. Năm 2007, doanh số thu nợ của Công ty CP - TNHH là 4.850 triệu đồng chiếm 2,09% tổng doanh số thu nợ. Sở dĩ đạt kết quả như thế là do Ngân hàng chú trọng hơn đến các dự án kinh doanh khả thi và sự làm ăn ngày càng có hiệu quả của thành phần kinh tế còn khá mới mẽ này cộng với việc luôn theo dõi, kiểm tra và giám sát thường xuyên của các cán bộ tín dụng nên công tác thu nợ mới có kết quả khá tốt như vậy.

Qua phân tích tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp có thể khẳng định thành phần kinh tế có nhu cầu vốn nhiều nhất chính là kinh tế tư nhân mà đặc biệt là hộ cá thể. Đây là thành phần kinh tế hoạt động có hiệu quả, bằng chứng là việc hoàn trả nợ cho ngân hàng luôn được thực hiện tốt khi đáo hạn. Đầu tư cho thành phần kinh tế này ít rủi ro vì bản thân hộ vay vốn sẽ chịu trách nhiệm về món vay của mình nên đa số đều sử dụng vốn đúng mục đích.

4.2.2 Phân tích tình hình dư nợ

Chỉ tiêu dư nợ có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng, dư nợ của ngân hàng tỷ lệ nghịch với số thu nợ báo cáo qua từng năm của ngân hàng và tỷ lệ thuận với doanh số cho vay, điều đó phản ánh công tác thu nợ đạt hiệu quả cao bao nhiêu thì số dư nợ càng ít bấy nhiêu. Số dư nợ cho chúng ta biết được ngân hàng còn phải thu bao nhiêu nữa từ khách hàng vay vốn, nó phản ánh thực tế hoạt động tín dụng của ngân hàng. Vì mức dư nợ cho vay của ngân hàng càng cao chứng tỏ ngân hàng có quy mô hoạt động tín dụng rộng, nguồn vốn mạnh và đa dạng. Bên cạnh đó cần có sự kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng vì dư nợ bao gồm cả nợ quá hạn, nợ chưa đến hạn và nợ được gia hạn.
4.2.2.1 Dư nợ theo địa bàn 

Nhìn chung, tổng dư nợ của ngân hàng tăng qua 3 năm mà chủ yếu là ảnh hưởng của một số xã như:

( Thị trấn Cây Dương: Dư nợ trung bình chiếm trên 9% dư nợ của Ngân hàng. Cụ thể năm 2005 chiếm 10,15%, năm 2006 dư nợ tăng không đáng kể với tốc độ 1,91%. Sang năm 2007 dư nợ tăng với tốc độ là 24,55% so với năm 2006, chiếm 8,79% tổng dư nợ trên địa bàn. Do thị trấn là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh với các làng nghề truyền thống, mua bán giá trị vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp đồng thời có nhiều nhà máy xay xát lúa làm theo lịch thời vụ vì vậy cũng góp phần làm tăng dư nợ của Thị trấn lên, bên cạnh đó do mở rộng mô hình kinh doanh nên nhu cầu vốn cao cũng như phân tích ở phần đầu, điều này làm cho doanh số dư nợ của Thị trấn tăng lên.

Bảng 16: Dư nợ theo địa bàn

(ĐVT: Triệu đồng)
	Xã
	Năm
	Chênh lệch

	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. TT Cây Dương
	15.757
	16.058
	20.001
	301
	1,91
	3.943
	24,55

	2. Hiệp Hưng
	16.816
	20.723
	25.766
	3.907
	23,23
	5.043
	24,34

	3. Tân Phước Hưng
	18.370
	24.077
	42.917
	5.707
	31,07
	18.840
	78,25

	4. LT Mùa Xuân
	1.897
	2.125
	-
	228
	12,02
	-2.125
	-

	5. Phụng Hiệp
	5.646
	7.550
	9.169
	1.904
	33,72
	1.619
	21,44

	6. Phương Bình
	11.199
	12.797
	13.100
	1.598
	14,27
	303
	2,37

	7. Phương Phú
	7.016
	9.018
	11.194
	2.002
	28,53
	2.176
	24,13

	8. LT Phương Ninh
	1.087
	1.083
	1.048
	-4
	-0,37
	-35
	-3,23

	9. Tân Bình
	11.252
	13.872
	16.466
	2.620
	23,28
	2.594
	18,70

	10. Thạnh Hòa
	17.752
	20.798
	21.568
	3.046
	17,16
	770
	3,70

	11. Bình Thành
	7.156
	8.351
	8.842
	1.195
	16,70
	491
	5,88

	12. Hòa Mỹ
	12.635
	15.116
	18.692
	2.481
	19,64
	3.576
	23,66

	13. Hòa An
	9.874
	11.577
	11.235
	1.703
	17,25
	-342
	-2,95

	14. Kinh Cùng
	18.830
	25.330
	27.596
	6.500
	34,52
	2.266
	8,95

	Tổng Cộng
	155.287
	188.475
	227.594
	33.188
	21,37
	39.119
	20,76


(Nguồn: Phòng tín dụng)

( Xã Hiệp Hưng: Với đặc điểm là vùng mía của Huyện nên dư nợ của xã khá cao trên 11,32% tổng dư nợ. Sở dĩ đạt được kết quả như vậy là do trong những năm 1996 trở về sau giá mía liên tục giảm đã làm cho nhiều hộ nông dân có mía mà bán không được vì vậy nhiều hộ đã không trồng mía nữa, nhưng từ năm 2004 đến nay giá mía liên tục tăng nên người dân đã mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng để cải tạo vườn tạp trồng lại mía, vì vậy đã làm cho dư  nợ liên tục tăng qua 3 năm.

(  Xã Phụng Hiệp: Doanh số dư nợ của xã chiếm trung bình khoản 4,03% và tăng không đáng kể qua các năm. Nguyên nhân làm cho dư nợ tăng là do trong năm 2006 - 2007 trong chăn nuôi xảy ra dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở heo, còn trong trồng trọt thì bị sâu rầy, vàng lùn, một số nông dân hầu như mất trắng không thu hoạch được, nhu cầu vốn thì ngày càng nhiều hơn trong sản xuất nhưng dư nợ cũng tăng liên tục qua các năm gần đây, vì đây là xã có nhu cầu vốn chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp.

(  Các xã còn lại dư nợ cũng liên tục tăng qua các năm là do đặc điểm kinh tế của vùng mang tính nông nghiệp cao, vì vậy thường xuyên xảy ra dịch bệnh làm cho dư nợ tăng, bên cạnh đó nhu cầu về vốn để sản xuất cho vụ sau cũng tăng lên.

4.2.2.1 Dư nợ theo thời hạn tín dụng

Nhìn chung, dư nợ theo thời hạn tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp qua từng năm đều có xu hướng tăng. 
Bảng 17: Dư nợ theo thời hạn tín dụng








(ĐVT: Triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Ngắn hạn
	117.929
	144.966
	181.667
	27.037
	22,93
	36.701
	25,32

	Trung hạn
	37.358
	43.509
	45.927
	6.151
	16,47
	2.418
	5,56

	Tổng cộng
	155.287
	188.475
	227.594
	33.188
	21,37
	39.119
	20,76


 (Nguồn: Phòng tín dụng) 
Cụ thể, năm 2006 dư nợ ngắn hạn là 144.966 triệu đồng tăng 27.037 triệu đồng tương đương 22,93%, dư nợ trung dài hạn tăng 6.151 triệu đồng tức 16,47% đẩy tổng dư nợ lên 188.475 triệu đồng tăng 33.188 triệu đồng tức 21,37% so với năm 2005. 

Năm 2007, tổng dư nợ đạt 227.594 triệu đồng tăng 39.119 triệu đồng tức 20,76% so với năm 2006. Trong đó, dư nợ ngắn hạn là 181.667 triệu đồng tăng 36.701 triệu đồng tức 25,32% so với năm 2006, dư nợ trung dài hạn là 45.927 triệu đồng tăng 2.418 triệu đồng tức 5,56% so với năm 2006.
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Hình 12: Dư nợ theo thời hạn tín dụng
Nhìn chung dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ bởi vì Ngân hàng tập trung cho vay sản xuất nông nghiệp và dư nợ ngắn hạn cũng tăng đều qua các năm. Dư nợ trung hạn chiếm tỷ trọng nhỏ và cũng tăng đều qua các năm.

4.2.2.3 Dư nợ theo ngành kinh tế

Nhìn chung, tổng dư nợ theo ngành kinh tế qua ba năm có sự gia tăng đáng kể do Ngân hàng mở rộng quy mô tín dụng, đa dạng hóa khách hàng vay vốn. Dư nợ các ngành kinh tế cụ thể như sau:

( Ngành nông nghiệp: Đây là một trong những đối tượng chủ yếu mà Ngân hàng đã cho vay với số lượng khá lớn và đây chính là khách hàng truyền thống của Ngân hàng. Năm 2006 dư nợ của ngành nông nghiệp đạt 128.811 triệu đồng, tăng 22.832 triệu đồng so với năm 2005. Nguyên nhân tăng là do ngành nông nghiệp lâu nay vẫn là khách hàng truyền thống cho vay của Ngân hàng vì vậy mà Ngân hàng luôn giữ cho tổng dư nợ trong ngành này tăng lên hàng năm. Bước sang năm 2007 dư nợ của ngành nông nghiệp tiếp tục tăng lên nhanh hơn, vì đây là ngành chính của huyện với hơn 80% dân số của huyện sống bằng nghề nông. Trong năm 2007 do các hộ nông dân mở rộng thêm quy mô sản xuất và do nhu cầu đầu tư mạnh vào ngành nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi,… nhằm làm tăng dư nợ của Ngân hàng để đủ sức cạnh tranh với một số tổ chức tín dụng khác.





Bảng 18: Dư nợ theo ngành kinh tế

(ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Nông nghiệp
	105.979
	128.811
	136.631
	22.832
	21,54
	7.820
	6,07

	Chăn nuôi
	2.025
	2.593
	3.173
	568
	28,05
	580
	22,37

	Thủy sản
	3.815
	6.053
	11.667
	2.238
	58,66
	5.614
	92,75

	KD-TMDV
	22.791
	26.259
	35.072
	3.468
	15,22
	8.813
	33,56

	Ngành  khác
	20.677
	24.759
	41.051
	4.082
	19,74
	16.292
	65,80

	Tổng cộng
	155.287
	188.475
	227.594
	33.188
	21,37
	39.119
	20,76


(Nguồn: Phòng tín dụng)

( Chăn nuôi: Ngành này có dư nợ tăng không đáng kể. Vì ngành này bà con nông dân chủ yếu nuôi nhỏ lẻ và phân bố rộng rãi trên nhiều địa bàn khác nha, dịch bệnh, giá cả thức ăn tăng cao nên bà con nông dân bị lỗ. Vì vậy việc thu nợ của ngân hàng gặp nhiều khó khăn, do đó dư  nợ cũng không cao.
( Thủy sản: Ngành nuôi trồng thủy sản ở huyện đang phát triển mạnh, trước đây bà con nông dân chủ yếu là nuôi các loại cá tổng hợp như cá rô, cá lóc, tôm… Nhưng những năm gần đây người dân bắt đầu vào mô hình nuôi cá tra để xuất khẩu, loại cá này chi phí cao nhưng mang lại lợi nhuận khá và giá cả cũng ổn định. Vì vậy, dư nợ đối với ngành này cũng tăng dần qua các năm. Cụ thể: dư nợ năm 2006 là 6.053 triệu đồng, dư nợ năm 2007 là 11.667 triệu đồng chiếm 5,13% tổng dư nợ của ngành. 
(  Kinh doanh - TMDV: Dư nợ của ngành qua 3 năm đều tăng lên cùng với tốc độ phát triển của xã hội. Nguyên nhân làm cho dư nợ của ngân hàng ngày càng tăng là do ngân hàng chuyển sang đầu tư cho vay kinh doanh thương mại dịch vụ với số lượng vốn lớn, mặc dù chiếm tỷ trọng trung bình khoản 15,41% trong cơ cấu ngành nhưng dư nợ của kinh doanh thương mại dịch vụ cũng đã có chiều hướng gia tăng đáng kể vì nhu cầu phát triển của ngành trong địa bàn.

(  Ngành  khác: Cũng như kinh doanh thương mại dịch vụ thì ngành nghề khác cũng có tình hình dư nợ gia tăng qua các năm. Với nhu cầu xã hội phát triển đi lên thì các ngành nghề để phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân cũng ngày càng phát triển và tăng lên cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đó Ngân hàng đã sẵn sàng gia tăng doanh số cho vay nên tổng dư  nợ cũng gia tăng theo.
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Hình13: Dư nợ theo ngành kinh tế

4.2.2.4 Dư nợ theo thành phần kinh tế

Qua bảng số liệu, ta thấy mức dư nợ đối với cá thể, hộ sản xuất là 213.044 triệu đồng chiếm 93,61% tổng dư nợ tăng 24.899 triệu đồng tức 13,23% so với năm 2006. Trong khi đó dư nợ ở thành phần công ty CP – TNHH chiếm 14.550 triệu đồng, tăng 21.059 triệu đồng tức 4750,00% so với 2006. 
Nhìn chung dư nợ của các ngành tăng khá cao qua các năm cho thấy người dân ở Huyện biết đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau nên dư nợ tăng đều qua các năm. Mô hình kinh tế ở huyện cũng dần được nâng cao để phục vụ đời sống của người dân ngày càng cao.


Bảng 19: Dư nợ theo thành phần kinh tế


(ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Cá thể

Hộ sản xuất
	155.098
	188.145
	213.044
	33.047
	21,31
	24.899
	13,23

	Công ty CP  TNHH
	189
	300
	14.550
	111
	58,72
	14.547
	4.750,00

	Tổng cộng
	155.287
	188.445
	227.594
	33.188
	21,37
	39.119
	20,76


(Nguồn: Phòng tín dụng)
4.2.3 Phân tích nợ quá hạn qua 3 năm (2005 – 2006 – 2007)

Khi chúng ta xem xét đánh giá chất lượng tín dụng của một Ngân hàng nào đó thì ta không thể bỏ qua chỉ tiêu nợ quá hạn, vì thông qua nó ta có thể đánh giá công tác thu nợ của Ngân hàng có hiệu quả và phù hợp hay không. Nhưng không phải tất cả các khoản vay nào cũng đều thu được tốt. Thu hồi nợ không phải hoàn toàn phụ thuộc vào Ngân hàng mà lại phụ thuộc vào hiệu quả các dự án đầu tư mang lại và khả năng tài chính của người cho vay.
4.2.3.1 Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng

Mặc dù ngân hàng có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và thâm niên cao, kinh nghiệm làm việc nhiều năm, tuy nhiên trong công tác thu nợ đã gặp không ít khó khăn, việc xử lý nợ đến hạn chưa nhanh chóng, nợ quá hạn thu hồi chậm, điều đó đưa đến việc trong báo cáo tài chính của ngân hàng vẫn còn nợ quá hạn, bên cạnh đó còn có yếu tố môi trường tác động khiến cho khả năng trả nợ của khách hàng bị hạn chế làm phát sinh nợ quá hạn trong ngân hàng. Nhìn chung, nợ quá hạn tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp tăng giảm không đều qua các năm.  Cụ thể:
Bảng 20: Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng
(ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Ngắn hạn
	4.561
	18.134
	7.910
	13.573
	297,59
	-10.224
	-56,38

	Trung hạn
	691
	7.389
	10.066
	6.698
	969,32
	2.677
	36,23

	Tổng cộng
	5.252
	25.523
	17.976
	20.271
	385,97
	-7.547
	-29,57


(Nguồn: Phòng tín dụng)

(  Đối với ngắn hạn 

Năm 2005 nợ quá hạn ngắn hạn là 4.561 triệu đồng chiếm tỷ trọng là 86,84% trong tổng nợ quá hạn. Sang năm 2006 dư nợ tăng 13.573 triệu đồng tương đương 297,59% so với năm 2005, chiếm tỷ trọng 71,05%. Nguyên nhân của việc nợ quá hạn tương đối cao trong năm này là do ảnh hưởng bởi thời tiết, dịch bệnh, giá cả ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của hộ vay dẫn đến việc không trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Đến năm 2007, với sự nỗ lực đôn đốc, thu nợ của đội ngũ cán bộ tín dụng nên một số hộ đã trả nợ cho ngân hàng, chỉ còn lại một số hộ  không chịu trả nợ. Vì vậy, nợ quá hạn của ngân hàng trong năm này giảm 10.224 triệu đồng, tỷ lệ giảm tương ứng là 56,38%. 

(  Đối với trung hạn
Đối với nợ quá hạn trung hạn cũng tăng dần qua các năm. Nguyên nhân chính là do bà con nông dân liên tiếp bị mất mùa, thu hoạch không đúng thời vụ nên không trả nợ đúng hạn cho ngân hàng được. Nguyên nhân việc tăng nợ quá hạn trung hạn trong những năm qua là do khi vay vốn trung hạn người dân có thể xoay chuyển vốn vay và thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo trả nợ đúng hạn, nếu như năm đầu nông dân bị thất mùa thì qua năm sau có thể cải thiện kịp thời để trả nợ, bên cạnh đó ngân hàng còn tiến hành cho các hộ vay bổ sung để trả phần nợ đã đến hạn mà chưa có tiền để trả. Chính vì vậy nên nợ quá hạn trung hạn tăng dần với tốc độ tương đối trong những năm qua. 
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Hình 14: Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng
Nhìn chung, nợ quá hạn trung hạn của ngân hàng đều tăng qua các năm. Nhưng xét kỹ ta thấy, nợ quá hạn ngắn hạn trong ba năm qua đều chiếm trọng cao hơn so với nợ quá hạn trung hạn. Điều này chứng tỏ nhu cầu vay vốn của khách hàng mà đặc biệt là các hộ sản xuất nông nghiệp là tương đối cao. Đối với cho vay trung hạn thì đối với người dân thời gian là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguồn thu nhập, từ đó ảnh hưởng đến nguồn tiền trả nợ cho ngân hàng dẫn đến nợ quá hạn ngắn hạn của ngân hàng luôn tăng cao hơn so với nợ quá hạn trung hạn và luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nợ quá hạn của ngân hàng. 
4.2.3.2 Nợ quá hạn theo ngành kinh tế

(  Ngành nông nghiệp: Đây là một trong những ngành mà ngân hàng chú trọng nhất vì nhu cầu vốn ngày càng tăng của nông dân để sản xuất, nên nợ quá hạn phát sinh trong ngành này cao. Vì trong năm 2005 – 2006 thường xuyên xảy ra dịch bệnh nên nợ quá hạn của ngân hàng năm 2006 tăng lên đáng kể là 14.644 triệu đồng so với năm 2005. Nguyên nhân nợ quá hạn tăng một cách đột biến là do địa phương bị dịch cúm gia cầm và bị rầy trên diện tích lúa nên đa số nông dân vay vốn cho sản xuất không có khả năng hoàn trả nợ được, về phía ngân hàng do đó là khách hàng truyền thống nên không cương quyết xử lý. Nhưng đến năm 2007 thì nợ quá hạn giảm còn 9.966 triệu đồng là do bà con được giá, được mùa nên có thu nhập cao vì vậy có khả năng trả nợ cho ngân hàng.
Bảng 21: Nợ quá hạn theo ngành kinh tế

(ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	 Nông nghiệp
	2.178
	16.842
	9.966
	14.664
	673,28
	-6.875
	-40,83

	Chăn nuôi
	12
	80
	-
	68
	566,67
	-80
	-

	Thủy sản
	102
	1.339
	309
	1.237
	13,13
	-1.030
	-76,92

	KD-TMDV
	1.047
	4.221
	2.240
	3.174
	303,15
	-1.981
	-46,93

	Ngành  khác
	1.913
	3.041
	5.461
	1.128
	58,96
	2.420
	79,58

	Tổng cộng
	5.252
	25.523
	17.976
	20.271
	385,97
	-7.547
	-29,57


  (Nguồn: Phòng tín dụng)

(  Chăn nuôi: Ngành này chỉ mới được chú trọng từ khi dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng ở heo bùng phát mạnh. Ngân hàng cho vay để bà con có điều kiện bổ sung vốn gia tăng sản xuất, tăng thu nhập góp phần ổn định cuộc sống khắc phục hậu quả vừa qua. Vì vậy, nợ quá hạn năm 2006 là 80 triệu đồng. Nhưng sang năm 2007 thì không có nợ quá hạn. 
(  Thủy sản: Ngành này có nợ quá hạn tăng giảm qua các năm. Cụ thể: năm 2006 tăng đột biến là 1.339 triệu đồng so với năm 2005. Nguyên nhân là do giá cả không ổn định, lượng cá xuất khẩu đầu ra không cao nên không có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Nhưng trong năm qua giá cả đầu ra đã bình ổn vì vậy nợ quá hạn giảm còn 309 triệu đồng hay giảm 76,92% so với năm 2006. 
(  Kinh doanh thương mại dịch vụ: Năm 2006, nợ quá hạn tăng đột biến 3.174 triệu đồng, tương ứng tăng 303,75% so với năm 2005. Việc gia tăng nợ quá hạn ở ngành này là do việc cho vay vào kinh doanh thương mại dịch vụ được mở rộng, trong khi đó việc kinh doanh trong năm có những thuận lợi và khó khăn xảy ra bất thường mà chủ yếu là những khó khăn xảy ra đối với những đơn vị kinh doanh và hộ sản xuất không có kinh nghiệm nên thường dẫn đến thua lỗ mất khả năng trả nợ làm cho nợ quá hạn của Ngân hàng tăng lên. Sang năm 2007 nợ quá hạn giảm còn 2.240 triệu đồng nguyên nhân là do nông dân được mùa nên trả tiền thuốc, phân trong sản xuất nông nghiệp cho các chủ vật tư nên các doanh nghiệp vật tư có thể trả tiền vay cho Ngân hàng.
Nhìn chung, nếu xét theo ngành kinh tế thì nợ quá hạn trong ngành nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ quá hạn, vì ngành này nhu cầu vốn phần lớn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên mất mùa thì không thể thu hồi vốn được mà phải tiếp tục đầu tư vốn cho vụ sau, nợ quá hạn ngành thương mại dịch vụ tuy cao nhưng ngân hàng phấn đấu giảm dư nợ ngành này trong tương lai vì ngành này không thuộc bên lĩnh vực Ngân hàng nông nghiệp, vì vậy công tác thu hồi nợ còn gặp nhiều khó khăn.

[image: image13.emf]0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2005 2006 2007

Năm

Triệu

 Nông nghiệp

Chăn nuôi

Thủy sản

KD-TMDV

Ngành  khác

Tổng cộng


 
Hình 15: Nợ quá hạn theo ngành kinh tế


4.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

4.3.1 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng

4.3.1.1 Hiệu quả đối với chính bản thân Ngân hàng 
Trong những năm qua NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã không ngừng đổi các hình thức hoạt động, cùng với việc mở rộng tín dụng để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, thì ngân hàng đã từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tạo điều kiện nâng cao sức cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn. Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cho vay của ngân hàng có hiệu quả hay không ta phân tích các chỉ tiêu cơ bản sau:

Bảng 22: Hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

	
	
	2005
	2006
	2007

	Vốn huy động 
	Triệu đồng
	67.562
	76.448
	80.612

	Doanh số cho vay
	Triệu đồng
	108.961
	171.280
	271.680

	Doanh số thu nợ
	Triệu đồng
	103.569
	138.092
	232.562

	Dư nợ cho vay
	Triệu đồng
	155.287
	188.475
	227.594

	Nợ quá hạn
	Triệu đồng
	5.252
	25.523
	17.976

	Dư nợ bình quân
	Triệu đồng
	131.994
	171.881
	208.035

	Hệ số thu nợ 
	%
	95,05
	80,62
	85,60

	Doanh số cho vay/Vốn huy động
	%
	161,28
	224,05
	337,02

	Dư nợ/Vốn huy động
	%
	229,84
	246,54
	282,33

	Vòng quay tín dụng
	Vòng
	0,78
	0,80
	1,12

	Nợ quá hạn/Tổng dư nợ
	%
	0,03
	0,14
	0,08


  (Nguồn: Phòng tín dụng)

(  Hệ số thu nợ

Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trong việc thu hồi nợ. Nó phản ánh trong thời kỳ nào đó, ứng với doanh số cho vay Ngân hàng thu được bao nhiêu đồng vốn (hệ số này đối với NHNo & PTNT trung bình khoảng 80%).

Qua bảng số liệu cho thấy hệ số thu nợ của NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp luôn có hệ số thu nợ cao. Năm 2005, đạt 95,05% nhưng sang năm 2006 giảm xuống còn 80,62%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2006 nông dân bị mất mùa, giá cả không ổn định, dịch cúm H5N1 ở gia cầm và lở mồm long móng ở gia súc bùng phát mạnh nên bà con không có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Đến năm 2007 thì hệ số thu nợ tăng trở lại đạt 85,60%. Sở dĩ có được kết quả này là nhờ vào sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ tín dụng, cán bộ tín dụng đã cho vay đúng người, đúng đối tượng, làm tốt khâu thẩm định trước khi cho vay, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nên kết quả thu hồi nợ mới tốt như vậy. Bên cạnh đó thì điều kiện tự nhiên - xã hội cũng có vai trò quyết định không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của nông hộ, cho thấy đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và ngành nghề khác phục vụ cho nông hộ là một giải pháp đúng của NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp. Trong những năm vừa qua, giá lúa và các mặt hàng nông sản khác tăng cao và ổn định giúp cho hộ nông dân trả nợ tốt cho ngân hàng.

(  Doanh số cho vay/vốn huy động
Nhìn chung doanh số cho vay trên vốn huy động tăng dần qua các năm. Trong đó cho vay để sản xuất nông nghiệp chiếm đa số, kế đó là nuôi trồng thuỷ sản. Điều này chứng tỏ Ngân hàng đã tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi tại địa phương một cách có hiệu quả.

(  Dư nợ/vốn huy động
Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu tư một đồng vốn huy động của ngân hàng. Chỉ tiêu này quá lớn hay quá nhỏ đều không tốt đối với ngân hàng. Nếu quá nhỏ thì ngân hàng thiếu vốn cho vay, nếu quá lớn thì ngân hàng sử dụng không hết, không đạt được hiệu quả. 
Qua bảng số liệu cho thấy trong ba năm qua tình hình huy động vốn của Ngân hàng còn thấp được thể hiện ở tỷ lệ tham gia vốn huy động vào dư nợ. Năm 2005 bình quân 229 đồng dư nợ mới có một đồng vốn huy động tham gia. Năm 2006 bình quân 246 đồng dư nợ thì có 1 đồng vốn huy động tham gia. Sang năm 2007 tình hình huy động vốn của ngân hàng bình quân 282 đồng dư nợ thì có 1 đồng vốn huy động tham gia. Ở đây tốc độ huy động vốn có tăng nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng dư nợ là do nhu cầu vay vốn trên địa bàn hàng năm tăng lên rất nhiều, trong khi đó khả năng huy động vốn tại chỗ của ngân hàng còn hạn chế.

(  Vòng quay vốn tín dụng

Đây là chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi vốn nhanh hay chậm. Nhìn chung, vòng quay vốn tín dụng của NHNo & PTNT Phụng Hiệp tăng dần qua các năm. Nguyên nhân là do NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp cho vay chủ yếu là ngắn hạn, cho vay dài hạn và cho vay trung hạn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nên vòng quay vốn tín dụng tăng không đáng kể, mặc dù so với các năm có giảm nguyên nhân do đầu tư vốn trung hạn hàng năm có tăng trưởng. Mặt khác, công tác chỉ đạo thu hồi nợ của ngân hàng tốt, khách hàng vay vốn làm ăn có hiệu quả, ngân hàng đầu tư đúng hướng giúp khách hàng vay vốn trả được gốc và lãi tiền vay nên góp phần giữ ổn định vòng quay vốn tín dụng. Tốc độ luân chuyển vốn như vậy chứng tỏ hoạt động tín dụng của Ngân hàng rất khả quan.
(  Nợ quá hạn trên tổng dư nợ

  Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng một cách rõ rệt. Ta nhận thấy dư nợ của ngân hàng tăng, giảm không đều qua các năm cụ thể năm 2005 là 0,03%, sang năm 2006 tỷ lệ này tăng ở mức 0,14% là do người dân bị mất mùa, giá mía giảm liên tục, dịch bệnh liên tiếp xảy ra nên nợ quá hạn tăng cao. Sang năm 2007 thì tỷ lệ này giảm còn 0,08% nguyên nhân làm cho nợ quá hạn năm 2007 giảm là do điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản xuất nông nghiệp được mùa, được giá,… Do đó, khách hàng có điều kiện trả tiền vay ngân hàng đúng thời hạn. NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã đề ra các giải pháp hữu hiệu và triệt để thực hiện các giải pháp này nhằm hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn một cách tốt nhất trong năm tới. Qua đó cho thấy Ngân hàng đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nông dân trong việc cung cấp, đáp ứng yêu cầu về vốn cho sản xuất, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.
4.3.1.2  Hiệu quả đối với khách hàng

NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp cho vay nhiều đối tượng khách hàng khác nhau: nông nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,... Để tìm hiểu khách hàng sử dụng đồng vốn vay từ khi bắt đầu đầu tư cho đến khi thu hoạch đạt hiệu quả như thế nào, ta có thể tìm hiểu về khách hàng là người sản xuất nông nghiệp thông qua phương án sản xuất lưu tại phòng kinh doanh như sau:


PHƯƠNG ÁN CHĂN NUÔI   

· Mục đích vay vốn: chăn nuôi heo

· Số tiền xin vay: 20.000.000 đồng

· Thời hạn vay


I. Chi phí đầu tư cơ bản


               9.500.000 đồng

1. Cải tạo chuồng:  




    3.000.000 đồng

2. Heo giống:                                                               6.500.000 đồng


II. Chi phí chăn nuôi



              31.000.000 đồng


1.Thức ăn heo mẹ: 3 con x 900.000đồng/con x 2 lứa =5.400.000 đồng


2.Thức ăn heo con: 38 con x 150.000đồng/con      =     5.700.000 đồng

3.Thức ăn heo thịt: 15 con x 700.000đồng/con      =   10.500.000 đồng


4.Thuốc thú y: 





    4.000.000 đồng


5.Chi phí khác:





    1.000.000 đồng


6.Lãi ngân hàng:     33.000.000 x12%/năm         =       2.400.000 đồng


7.khấu hao





    2.000.000 đồng


III.Thu nhập





46.500.000 đồng


1.Heo con: 15 con x 600.000đồng/con              =         9.000.000 đồng


2.Heo thịt: 15 con x 100kg/con x 25.000đồng/kg  =  37.500.000 đồng


IV.Lãi thực : 46.500.000 – 31.000.000    =
           15.500.000 đồng


V.Tổng nhu cầu vốn




40.500.000 đồng


1.Chi phí xây dựng cơ bản



  9.500.000 đồng


2.Chi phí chăn nuôi




31.000.000 đồng


Trong đó, Vốn tự có:




 11.000.000 đồng


                 Vốn vay ngắn hạn:

                       20.000.000 đồng


Dựa vào phương án trên ta thấy:


 


                    15.500.000


Lợi nhuận ròng/Vốn vay = 
  x 100% = 78%






        20.000.000


Có nghía là 1 đồng tín dụng sẽ tạo ra 78 đồng tiền lời






        46.500.000



Tổng thu nhập/Vốn vay = 
x 100% = 233%

       20.000.000


Có nghĩa là 1 đồng tín dụng sẽ tạo ra 2,33 đồng doanh thu từ sản phẩm

Tóm lại, hoạt động tín dụng không chỉ đơn thuần tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng mà còn đóng vai trò vô cùng to lớn đối với đời sống của người dân huyện Phụng Hiệp. Đối với những hộ nghèo không có vốn sản xuất, các doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất và tái sản xuất... mà không có đồng vốn của ngân hàng thì họ sẽ đi vay ở các tổ chức khác với lãi suất nặng nề hơn. Vì vậy, nguồn tín dụng mà ngân hàng cung cấp sẽ giải quyết vấn đề trên. Khi vay được vốn với lãi suất phù hợp họ sẽ yên tâm sản xuất, tạo ra nhiều của cải vật chất phục vụ cho tiêu dùng địa phương và tạo ra nhiều lợi nhuận.

4.3.1.3 Hiệu quả đối với nền kinh tế  -  xã hội

Theo thống kê, hiện nay NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đứng thứ 1 với tổng doanh số cho vay chiếm khoảng 18% tổng số vốn đầu tư vào nền kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã mở rộng cho vay nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Với kết quả đạt được như vậy, NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hạ thấp tỷ lệ đói nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể vào năm 2007 có khoảng 900 hộ dân đã thoát khỏi cảnh nghèo đói do chính sách cho vay viện trợ tại ngân hàng, giải quyết 7% tỷ lệ thất nghiệp còn tồn đọng. Trong 3 năm qua, nợ quá hạn còn tồn tại nhưng với tỷ lệ thấp, điều này cho thấy chất lượng tín dụng ngày càng hoàn thiện, nhiều hộ nông dân nhờ vào đồng vốn này xây dựng cơ sở, các doanh nghiệp, công ty mở rộng sản xuất và tái sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân.

4.3.2 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm (2005 – 2006 – 2007)


    Nhìn chung, trong những năm qua hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp có sự biến động không theo một chiều tăng hoặc giảm mà có sự biến động như sau:

- Tình hình huy động vốn


Trong những năm qua tình hình huy động vốn đều tăng dần, tuy tốc độ tăng từng năm không cao nhưng vẫn đáp ứng được mục tiêu đề ra của ngân hàng. Với phương châm “đi vay để cho vay” ngân hàng luôn đa dạng các hình thức huy động vốn nhằm thu hút khách hàng đến gửi tiền. Ngoài các loại tiền gửi của cá nhân, tổ chức kinh tế, ngân hàng còn phát hành kỳ phiếu để huy động vốn. Đây là loại hình còn mới mẻ đối với người dân huyện Phụng Hiệp nên nguồn vốn huy động được từ loại hình này thấp chiếm khoảng 4,5% tổng vốn huy động vào năm 2005. Năm 2006 tiền nhận được từ kỳ phiếu tăng 0,4% so với 2005. Đó là do người dân hiểu biết sâu hơn về việc mua kỳ phiếu, hơn nữa lãi suất kỳ phiếu cao hơn lãi suất tiền gửi nên thu hút người dân đến mua kỳ phiếu.

  - Tình hình cho vay


Tổng doanh số cho vay có chiều hướng tăng dần trong những năm qua. Với kết quả đạt được đã khẳng định uy tín, chất lượng nghiệp vụ tại ngân hàng khá tốt. Kết hợp thêm phong cách lịch sự, nhiệt tình của cán bộ tín dụng đã góp phần tăng doanh số cho vay của ngân hàng.

- Tình hình dư  nợ và thu nợ

Tương tự như doanh số cho vay thì dư nợ cũng tăng dần qua 3 năm bởi vì dư nợ phụ thuộc vào thu nợ và cho vay. Trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì dư nợ đối với ngành thương mại dịch vụ là cao nhất và tăng đều qua các năm, điều này chứng tỏ người dân huyện Phụng Hiệp đang tập trung vào phát triển thương mại dịch vụ khá mạnh. Đối với công tác thu nợ cũng tăng trưởng rất mạnh qua 3 năm. Điều này cho thấy cán bộ tín dụng đã tích cực vận động, nhắc nhở bà con đóng gốc và lãi đúng hạn. Bên cạnh đó, khách hàng làm ăn có hiệu quả và có thiện chí trả nợ cho ngân hàng ngày một tốt hơn.

4.3.3 Khả năng đáp ứng vốn vay cho nông hộ dân tại Ngân hàng

Cho vay hộ sản xuất là hoạt động cho vay chủ yếu của NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp. Bằng sự  nỗ lực của chính mình và sự hỗ trợ đắc lực của chính quyền địa phương nên việc cho vay hộ sản xuất đặc biệt được chú trọng. Cụ thể là năm 2007 doanh số cho vay của ngân hàng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp ngày càng tăng. Quy trình nghiệp vụ từ khâu thẩm định đến phát vay tiền, thu nợ đạt hiệu quả cao, tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng không đáng kể. Đây là điều đáng phấn khởi do Ban lãnh đạo ngân hàng đã chọn đúng địa bàn giao dịch, thẩm định lựa chọn khách hàng đầu tư đúng đối tượng. Thêm vào đó là sự  nỗ lực của toàn thể nhân viên ngân hàng. 

Để có đủ nguồn vốn đầu tư đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của hộ nông dân ở huyện Phụng Hiệp, NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã thành lập phòng Giao dịch Hòa An và chi nhánh Thạnh Hoà để tăng cường huy động vốn nhàn rỗi, tăng thêm nguồn vốn dự trữ để tăng doanh số cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ dân ở huyện Phụng Hiệp.

 Nhìn chung, nhu cầu vay vốn của hộ dân để sản xuất nông nghiệp rất cao. Vì vậy, ngân hàng phải làm sao có đủ vốn cho nông dân vay kịp thời giúp để giúp bà con có số vốn sản xuất góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp của huyện ngày càng phát triển. Để nhằm đầu tư vốn kịp thời đáp ứng cho nhu cầu của nông dân NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp đã chọn hình thức đầu tư vốn trực tiếp đến từng hộ nông dân có nhu cầu xin vay vốn. Với hình thức đầu tư này ngân hàng đã đạt được những kết quả cao trong hoạt động cho vay ngắn hạn hộ nông dân huyện Phụng Hiệp và đã đáp ứng được một phần nào nhu cầu vay vốn của hộ nông dân sản xuất nông nghiệp ở huyện.

Tóm lại, tín dụng nông thôn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp. Nó phản ánh được tình hình nguồn vốn cho vay ngắn hạn của ngân hàng góp phần vào việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp của huyện. Mặc dù, khả năng cho vay của ngân hàng chỉ đáp ứng được phần nào tổng nhu cầu vay vốn hộ nông dân nhưng nó đã giải quyết được nhu cầu vay vốn của bà con nông dân một cách kịp thời và hiệu quả.
CHƯƠNG 5

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

5.1 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 

Bên cạnh một số thuận lợi trong công tác huy động vốn và thu hồi vốn, ngân hàng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể là tỷ lệ nợ quá hạn trong 3 năm qua vẫn còn khá cao. Lý do chính là:
- Đối với khách hàng là hộ sản xuất: do thu nhập không ổn định, thường xuyên thay đổi công việc. Mất mùa hoặc làm ăn không hiệu quả do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, tai nạn bất ngờ như dịch bệnh: H5N1, SAR, lở mồm long móng, vàng lùn – lùn xoắn lá,… Do đó nguồn vốn huy động được là rất thấp. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả huy động vốn ở đối tượng này thì ngân hàng cần phải:

   + Tiến hành kiểm tra, thẩm định sau khi giải ngân để xem khách hàng có sử dụng vốn đúng mục đích hay không. Nếu không thì thu hồi vốn dù chưa tới hạn.

   + Đối với hộ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, hạn hán, dịch bệnh thì ngân hàng có thể xem xét lại để sau đó cấp vốn cho họ tiếp tục sản xuất kinh doanh, trả nợ cho ngân hàng.

   + Cần có các biện pháp thích hợp nhằm khuyến khích người dân đến gửi tiền tiết kiệm nhiều hơn, nhằm cạnh tranh với các Ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng khác. Mở rộng và đa dạng thêm nhiều dịch vụ huy động vốn bằng chính sách lãi suất ưu đãi, tặng phẩm vật: nón, áo có in logo ngân hàng để thu hút khách hàng gửi tiền vào.
- Đối với khách hàng là doanh nghiệp: do đơn vị kinh doanh không có hiệu quả, thua lỗ, bị cạnh tranh và mất thị trường tiêu thụ do thị trường cung cấp vật tư, nguyên liệu đầu vào, nhiên liệu ngày càng tăng. Ngoài ra, một phần cũng là do năng lực quản lý, năng lực chuyên môn và uy tín của người lãnh đạo bị giảm thấp. Do đó:

   + Ngân hàng nên mở rộng cho vay sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đầu tư phát triển và phục vụ đời sống.

  + Hiện nay ngân hàng đã có dịch vụ thẻ ATM, tuy nhiên vẫn chưa có máy rút tiền mà muốn giao dịch khách hàng phải đến các quầy. Vì vậy, ngân hàng cần sớm đặt các máy rút tiền ATM để thu hút lượng khách hàng đông hơn nhằm giúp cho các doanh nghiệp được thuận tiện hơn trong việc buôn bán, kinh doanh. Đồng thời ngân hàng có thể thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên qua hệ thống thẻ tự động một cách nhanh chóng, kịp thời góp phần giảm chi phí đáng kể cho ngân hàng.

  + Thực hiện các biện pháp nhằm linh động hơn trong việc huy động vốn theo thời hạn như thực hiện mở thêm các loại huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm tích lũy. Hình thức này là ngân hàng mở tiết kiệm có kỳ hạn cho khách hàng tùy theo số tiền mà khách hàng có được, sau này khách hàng có thêm tiền thì cũng có thể nhập vào số tiền tiết kiệm đã có với số tiền lớn nhỏ tuỳ ý và tùy vào điều kiện của khách hàng.

  + Ngân hàng đưa ra loại hình tiết kiệm nhà ở hay mua những tài sản có giá trị. Hiện nay người dân có nhu cầu mua nhà ở hay mua các tài sản có giá trị nhưng tình hình tài chính lại hạn hẹp.

  + Cần huy động nhiều hơn các loại tiền gửi có kỳ hạn dài, đây là nguồn vốn đầu vào ổn định cho ngân hàng, chú ý phát hành các loại trái phiếu để huy động được nguồn vốn lớn và ổn định.

5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, GIẢM THIỂU RỦI RO

- Rủi ro về tín dụng: do tài sản thế chấp bị mất giá, bị hư hỏng hoặc giảm giá trị.

- Rủi ro về pháp lý: thay đổi trong chủ trương, chính sách của Nhà nước. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đồng bộ, kịp thời. Việc phát mãi tài sản gặp nhiều khó khăn do thủ tục rườm rà, rắc rối, thời gian phát mãi tài sản dài.

- Đối với chính bản thân ngân hàng: cán bộ tín dụng còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Tình trạng quá tải trong công việc của cán bộ tín dụng cao. Ngân hàng chạy theo lợi nhuận, đặt mong ước về lợi nhuận cao hơn các khoản cho vay lành mạnh. Vì vậy, ngân hàng nên:
  + Tiến hành phân loại khách hàng chính xác và xem đó là công tác quan trọng phục vụ cho việc nâng cao chất lượng tín dụng. Khi tiến hành cho vay phải xem tài sản của khách hàng còn thời gian sử dụng là bao lâu, có giá trị là bao nhiêu và tùy theo loại đối tượng khách hàng mà ngân hàng có phương thức cho vay cũng như điều tra giám sát nhằm hạn chế các rủi ro đến mức thấp nhất.
  + Đa dạng hoá thể loại cho vay phục vụ chương trình công nghiệp hoá hiện đại hoá. Ngoài một số phương thức cho vay đã có ngân hàng có thể mở thêm các phương thức khác như: cho vay theo dự án, cho vay hợp vốn, cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

  + Cần điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng cho phù hợp với nguồn vốn của Ngân hàng để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn ở mức độ cao hơn, đạt chuẩn mực quy định
  + Tích cực xử lý nợ tồn đọng để thu hồi vốn, đồng thời hạn chế các khoản nợ xấu phát sinh để tăng tỷ trọng các khoản cho vay sinh lời. Chẳng hạn đối với hộ hoàn toàn không còn có khả năng trả nợ cho ngân hàng thì ngân hàng có quyền yêu cầu phát mãi tài sản, tịch thu ruộng đất,… còn đối với hộ có khả năng trả nhưng do yếu tố khách quan như bị mất mùa, thua lỗ thì ngân hàng nên cho thêm thời gian gia hạn nợ để bà con có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh.
5.3 GIẢI PHÁP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngân hàng cần quan tâm hơn nữa trong việc phát triển chiến lược của mình:
* Về chiến lược hoạt động:

   - Không nên chú trọng đến việc tăng số lượng tài sản, mà quên rằng cũng cần phải chú ý tới chỉ tiêu hiệu quả trong các khách hàng có lựa chọn trên các phân đoạn sản phẩm, đồng thời cũng chú ý tới những một số sản phẩm là hạt nhân.

   - Chú ý tới các sản phẩm là lợi thế cạnh tranh của ngân hàng.

   - Việc tăng trưởng doanh số hoạt động kinh doanh cần đảm bảo các chỉ tiêu hiệu quả và an toàn.

* Về mặt tổ chức: 

   - Nên chuyển từ cơ cấu tổ chức theo chức năng sang phương thức tổ chức tập trung theo khách hàng. Chẳng hạn như: đối với hộ vay sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hay nuôi trồng thuỷ sản thì bà con nông dân có thu nhập tương đối ổn định, giá cả không biến động nhiều đặc biệt là có tài sản thế chấp. Vì vậy hoàn toàn có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Đối với cán bộ công nhân viên thì họ vó thể trả nợ dần qua lương hàng tháng của mình do đó ngân hàng cũng nên tập trung cho vay đối tượng này.
  - Cần tập trung tới thị trường và khách hàng truyền thống của mình, đồng thời cũng chú trọng đến khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ vì những khách hàng này có tính thích ứng và phục hồi nhanh trong môi trường mở và ít ổn định như hiện nay.

  - Tăng cường năng lực quản trị điều hành: chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý. Nên tăng cường hơn việc tổ chức các khoá đào tạo dành riêng cho cán bộ quản lý theo từng cấp. Về phương thức đào tạo lý thuyết nên chú trọng tới phương thức mô phỏng, thực nghiệm cách xử lý tình huống.

  - Tăng cường công tác quản lý rủi ro: cần chú ý hơn công tác thông tin theo dõi đánh giá khách hàng, trong đó có việc xây dựng các thang điểm đánh giá từng loại khách hàng cho phù hợp, phục vụ công tác cho vay (hạn mức tín dụng).
  - Cần chú trọng đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.
5.4 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN ĐỂ ĐÁP ỨNG VỐN VAY CHO NÔNG HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH
 Các biện pháp mà ngân hàng nên thực hiện để mở rộng tín dụng nông thôn là:

   * Cho vay kinh doanh ngắn hạn kết hợp chu kỳ sản xuất và chu kỳ thu hoạch

Khách hàng của ngân hàng chủ yếu là hộ nông dân có số lượng đông phân bổ rộng rãi ở nhiều địa phương trong huyện, nơi ngân hàng có đặt quan hệ giao dịch thường những món vay của hộ dân với doanh số nhỏ. Cho nên ngân hàng nên tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, lãi suất, thời hạn vay trả… đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, sử dụng vốn, khả năng trả nợ của khách hàng. Nguồn thu nhập của hộ nông dân chủ yếu từ sản phẩm nông nghiệp. Vì vậy, khi tiến hành cho vay ngân hàng phải biết chu kỳ sản xuất, lịch thời vụ và thời gian tiêu thụ sản phẩm… tùy theo từng loại hình sản xuất nông nghiệp của hộ dân mà ngân hàng áp dụng cho vay vốn phù hợp với lịch sản xuất.

Nắm vững được chu kỳ sản xuất kinh doanh và chu kỳ thu hoạch sẽ đảm bảo được đầu tư tín dụng có hiệu quả đồng thời cũng mở rộng phát triển thêm địa bàn cho vay.

Thời gian cho vay được tính theo công thức:

Thời gian cho vay = Chu kỳ sản xuất + Thời gian tiêu thụ sản phẩm

Tính thời gian cho vay theo công thức trên vừa tạo được thuận lợi trong việc cho vay của ngân hàng và hộ nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả, đồng thời cũng kiềm chế được tỷ lệ nợ quá hạn phát sinh do yếu tố khách quan như hộ nông dân chưa có nguồn thu nhập từ sản phẩm làm ra để trả nợ.

* Lãi suất cho vay

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì cốt lõi của tín dụng là nguồn vốn và lãi suất. Đây là hai yếu tố có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, ngân hàng phải nắm bắt, điều chỉnh kịp thời lãi suất cho vay khi có biến động lãi suất và đồng thời phải đảm bảo được sự tồn tại và phát triển của ngân hàng, tạo ra động lực khuyến khích kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp phát triển.

Đối với hộ dân thì họ thích lãi suất cho vay thấp. Chính vì vậy, ngân hàng phải xử lý mức lãi suất phù hợp trên địa bàn hoạt động, lãi suất phải mềm dẻo linh hoạt căn cứ theo đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội, đời sống và mức sống của hộ dân ở từng vùng, từng khu vực trên thực tế. Ngân hàng tìm mọi biện pháp huy động vốn đạt doanh số cao nhưng với mức lãi suất phù hợp, đồng thời tiết kiệm chi phí giảm lãi suất đầu ra, có như vậy mới khuyến khích hộ dân đến ngân hàng vay vốn.  Ngân hàng sẽ thu hút được nhiều khách hàng đặt quan hệ tín dụng, mở rộng thêm địa bàn cho vay và tăng doanh số cho vay.

* Tiếp cận thị trường, thu thập thông tin từ  hộ dân

Ngành nghề chủ yếu của bà con nông dân huyện Phụng Hiệp là trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Vì vậy, khi đi vào quy trình cho vay cụ thể ngân hàng phải xác định được số lượng khách hàng có nhu cầu vay vốn, cơ cấu về quy mô địa bàn huyện Phụng Hiệp để có cán bộ tín dụng nắm được tình hình kinh tế ở đây vì cán bộ tín dụng là người trực tiếp cho vay nên họ phải trực tiếp thu thập thông tin nhằm tổng hợp nhu cầu vay vốn của hộ nông dân đối với từng ngành nghề khác nhau để đầu tư  vốn đúng đối tượng.

Phương pháp thu thập thông tin từ hộ dân: cán bộ tín dụng đến điều tra trực tiếp từng hộ dân hoặc điều tra gián tiếp thông qua UBND huyện, xã nơi hộ dân đó cư  trú. Thông qua việc điều tra, cán bộ tín dụng có thể hiểu được tình hình đời sống dân, nhu cầu vay vốn của họ là bao nhiêu. Ngoài ra, cán bộ tín dụng phải phân tích được có bao nhiêu hộ cần vốn để trồng trọt, có bao nhiêu hộ cần vốn để chăn nuôi và mua bán, trung bình mỗi hộ cần vay bao nhiêu tiền… Đồng thời cán bộ tín dụng cũng nên phân tích chính xác nguồn vốn tự có của hộ nông dân và khả năng cho vay của ngân hàng, có bao nhiêu hộ đủ điều kiện để cho vay…

Qua phương pháp này tạo điều kiện để Ngân hàng thâm nhập thị trường, tạo được mối quan hệ làng xóm, quan hệ xã hội với bà con nông dân, đồng thời tạo mối quan hệ hỗ trợ giúp đỡ từ chính quyền địa phương để ngân hàng được thuận lợi trong việc mở rộng thị trường cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho bà con nông dân hiện nay khi tất cả các vật giá đều tăng. 
CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 KẾT LUẬN

Nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh của nông dân huyện Phụng Hiệp nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung ngày một tăng cao. Vì vậy, để đáp ứng được phần nào nhu cầu đó thì Ngân hàng chỉ có biện pháp là mở rộng hoạt động tín dụng, tăng cường huy động để cho vay các đối tượng, các thành phần kinh tế ở nông thôn chủ yếu là nông dân. Chính vì thế doanh số cho vay của ngân hàng tăng, dư nợ cuối năm càng lớn đã làm thay đổi bộ mặt đời sống của nông dân, làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cải thiện và nâng cao mức sống cho bà con nông dân, tạo cho hộ nông dân có vốn đi vào sản xuất kinh doanh với nhiều ngành nghề khác mhau.
Nhưng vấn đề hiện nay nhu cầu vốn để sản xuất của hộ nông dân thì cao, nhất là những hộ đang trong điều kiện chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp trong khi đó nguồn vốn ngân hàng thì có hạn. Do đó, nguồn vốn cho vay của ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc đầu tư vốn ngắn hạn vào nông thôn hiện nay. Vì vậy, việc mở rộng tín dụng nông thôn là một yếu tố quan trọng vì nó điều chỉnh cơ cấu kinh tế nông thôn bằng vốn tín dụng của ngân hàng. Cho nên, việc quản lí và kiểm soát vốn tín dụng là khâu quan trọng không thể thiếu của ngân hàng. Ngoài việc tiếp cận thị trường, điều tra thu thập thông tin, giải ngân, thu hồi vốn, thu hồi lãi,… được thực hiện theo quy định, quy chế chung về tín dụng thì khâu cho vay đến khâu kiểm soát, quản lý phải được Ban lãnh đạo và cán bộ tín dụng ngân hàng quyết đoán một cách chính xác, phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế tại mỗi địa phương. Mỗi cán bộ tín dụng phải nắm được khối lượng vốn tín dụng mà họ đang quản lý, nó đang vận hành như thế nào để biết được tình trạng biến đổi tốt xấu để kịp thời tìm giải pháp hạn chế.

 Nếu NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp xử lý kịp thời các vấn đề trên thì chắc chắn mở rộng được khối lượng tín dụng trên địa bàn nông thôn, đảm bảo được chất lượng tín dụng với ý nghĩa thực sự về kinh tế. Góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, phồn thịnh.
6.2 KIẾN NGHỊ

 6.2.1 Đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật: Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung; Luật Đất đai, Luật các doanh nghiệp Nhà nước, Luật thương mại, Luật phá sản, Luật dân sự,...

- Đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam để mở rộng kênh cung ứng vốn dài hạn, tránh rủi ro về việc sử dụng vốn vay ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn.

- Xử lý các văn bản chế độ và kiến nghị của chi nhánh nhanh chóng, kịp thời.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng của thị trường, nhất là việc phát triển thông tin.

6.2.2 Đối với Chính quyền địa phương, UBND tỉnh Hậu Giang

- UBND Tỉnh chỉ đạo các cấp và các ngành mà đặc biệt là ngành Tòa án, Kiểm soát, Cơ quan thi hành án giúp đỡ Ngân hàng xử lý nợ quá hạn, giải quyết nhanh các tài sản đảm bảo tiền vay là bất động sản thực hiện nghiêm việc thi hành án đối với các bản án có hiệu lực phát mãi và chuyển đổi sở hữu được tài sản thế chấp giúp cho ngân hàng thu hồi được vốn.



- Phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho ngân hàng trong việc cung cấp thông tin về khách hàng trong hồ sơ cho vay vốn của khách hàng, cũng như công tác thu hồi và xử lý nợ giúp hoạt động tín dụng của ngân hàng được thuận lợi hơn.

    - UBND các xã, thị trấn cần xem xét và quản lý chặt chẽ hơn khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp xin vay vốn của ngân hàng.

    - Khi xác nhận hồ sơ xin vay, UBND các xã, thị trấn cần phải giải quyết nhanh gọn cho hồ sơ vay vốn để khách hàng không phải chờ đợi lâu.
    - Đa số những hộ nông dân không được ngân hàng đầu tư vốn vì họ chưa có tài sản thế chấp, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà để thế chấp cho ngân hàng. Vì vậy, UBND và Ban Địa chính của xã nên tiến hành đo đạt ruộng đất mà hộ dân sở hữu để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con nông dân để có tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng.

6.2.3 Kiến nghị đối với NHNo & PTNT huyện Phụng Hiệp
- Thực hiện chênh lệch lãi suất hợp lý và cần phải được phối hợp và điều hành trong toàn hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam. Đồng thời ngân hàng phải tiết kiệm chi phí để giảm lãi suất cho vay.

- Quản lý an toàn vốn huy động để khách hàng an tâm gửi tiền vào ngân hàng:

+ Gửi thư đối chiếu với số dư tức là đối chiếu giữa ngân hàng và khách hàng để xác định số tiền gửi và nhận xét của khách hàng.

+ Bí mật số tiền gửi và tên khách hàng gửi tiền.

  + Luân chuyển cán bộ.
  + Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát như nghiệp vụ tính lãi, trả lãi phải đúng và đủ để khách hàng tin tưởng vào ngân hàng và sẽ có nhiều khách hàng gửi tiền.

- Quảng bá hình ảnh của ngân hàng đến công chúng về những thay đổi trong cách thức làm việc, hoạt động của ngân hàng làm cho khách hàng nhìn thấy được những thay đổi tích cực của ngân hàng từ đó khách hàng ngày càng tin tưởng và đến giao dịch với ngân hàng nhiều hơn.

- Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên ngân hàng trong việc thẩm định tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

- Ngoài việc nâng cao trình độ cán bộ nhân viên ngân hàng cũng cần nâng cao trình độ quản lý cho các cán bộ cấp cao.

- Phát triển hệ thống chi nhánh rộng khắp huyện nhà, vừa phục vụ tốt cho người dân vừa giảm chi phí cho cả đôi bên và cũng nhằm tránh ùn tắc công việc gây mất thời gian cho Ngân hàng.

- Trong điều kiện kinh tế mở như hiện nay, ngân hàng nên mở rộng đối tượng khách hàng. Hoàn thiện trình độ cũng như áp dụng những trình độ kỹ thuật tiên tiến để giao dịch với khách hàng nhanh chóng thuận tiện hơn.
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PHỤ LỤC

(((((((((((((((((((((
BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NÔNG HỘ

VỀ TÍN DỤNG NÔNG THÔN 2007

Số (Nhập liệu ghi):………………

Ngày phỏng vấn:……………………….

Chủ hộ:………………………….

Người phỏng vấn:………………………

Ấp, Xã:………………………….

Người trả lời:…………………………...

I. Nội dung

1. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết số thành viên trong hộ…………….

2. Số thành viên Nam……..Nữ………trong hộ.

3. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ngành nghề chính của gia đình là gì?

· Trồng trọt

· Chăn nuôi

· Thủy sản

· Ngành khác

A. Ngành nghề Trồng trọt

4. Ông (Bà) trồng trọt loại hình nào sau đây?

· Trồng lúa

· Trồng mía

· Hoa màu

· Khác

* Nếu trồng lúa:

5. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết tổng số diện tích đất mà Ông (Bà) sử dụng để trồng lúa là bao nhiêu?

               ………………………………………………ĐVT: 1000m2

6. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết một số thông tin về chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất mỗi vụ lúa.

                                                                                        (ĐVT: 1000 đồng)

	Chi phí
	Đông xuân
	Hè thu

	
	Số tiền
	Số tiền

	1. Lúa giống
	
	

	2. Làm đất
	
	

	3. Phân bón
	
	

	4. Thuốc sâu
	
	

	5. Lao động thuê
	
	

	6. Chi phí khác
	
	

	Tổng Cộng
	
	


(Chi phí khác: nhiên liệu, cắt, thuỷ lợi phí, công đi thăm đồng…)

7. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết một vài thông tin về nguồn vốn mà Ông (Bà) dùng để sản xuất mỗi vụ lúa là bao nhiêu ạ?.

(ĐVT: 1000 đồng)

	Nguồn vốn
	Số tiền

	1. Vốn tự có của hộ gia đình
	

	2. Vay ngân hàng
	

	3. Mua vật tư trả chậm
	

	Tổng nguồn vốn
	


* Nếu là trồng mía:

8. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết tổng số diện tích đất mà Ông (Bà) sử dụng để trồng mía là bao nhiêu?

………………………………………ĐVT: 1000m2

9. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết một số thông tin về chi phí phát sinh trong quá trình trồng một vụ mía.

        (ĐVT: 1000 đồng)

	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1. Cây giống
	

	2. Làm đất
	

	3. Phân bón
	

	4. Thuốc
	

	5. Lao động thuê
	

	6. Chi phí khác
	

	Tổng Cộng
	


(Chi phí khác: tưới tiêu, thuỷ lợi phí, công đi thăm đồng…)

10. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết tổng nguồn vốn mà Ông (Bà) dùng để trồng một vụ mía là bao?.

         (ĐVT: 1000 đồng)

	Nguồn vốn
	Số tiền

	1. Vốn tự có của hộ gia đình
	

	2. Vay ngân hàng
	

	3. Mua vật tư trả chậm
	

	Tổng nguồn vốn
	


B. Ngành nghề Chăn nuôi

11. Ông (Bà) thường chăn nuôi loại hình nào sau đây?

· Nuôi heo

· Nuôi bò

· Nuôi vịt

· Khác

12. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết tổng số con mà Ông (Bà) nuôi là bao nhiêu?

                     ……………………………………………ĐVT: Con

    13. Chi phí cho loại hình chăn nuôi của Ông (Bà) là:

(ĐVT: 1000 đồng)

	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1. Con giống
	

	2. Thức ăn
	

	3. Thuốc thú y
	

	4. Chuồng trại
	

	5. Chi phí khác
	

	Tổng Cộng
	


        (Chi phí khác: sửa chuồng trại, vận chuyển…)

14. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết một vài chỉ tiêu về nguồn vốn mà Ông (Bà) dùng để chăn nuôi ạ.

        (ĐVT: 1000 đồng)

	Nguồn vốn
	Số tiền

	1. Vốn tự có của hộ gia đình
	

	2. Vay ngân hàng
	

	3. Mua vật tư trả chậm
	

	Tổng nguồn vốn
	


C. Ngành nghề Thuỷ sản:

15. Ông (Bà) thường nuôi trồng thủy sản với loại hình nào sau đây?

· Nuôi cá da trơn (cá tra – basa)

· Nuôi cá rô

· Nuôi cá trê

· Nuôi cá khác

16. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết  tổng số diện tích mà Ông (Bà) sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản là bao nhiêu?

                ……………………………………………ĐVT: 1000m2

17. Chi phí cho loại hình nuôi thủy sản của Ông (Bà) là:

(ĐVT: 1000 đồng)

	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1. Con giống
	

	2. Thức ăn
	

	3. Thuốc thú y
	

	4. Ao nuôi
	

	5. Chi phí khác
	

	Tổng Cộng
	


          (Chi phí khác: nạo vét mương, thay nước…)

18. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết vốn tự có mà Ông (Bà) dùng để: sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hay nuôi trồng thuỷ sản là bao nhiêu?

(ĐVT: 1000 đồng)

	Nguồn vốn
	Số tiền

	1. Vốn tự có của hộ gia đình
	

	2. Vay ngân hàng
	

	3. Mua vật tư trả chậm
	

	Tổng nguồn vốn
	


Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ông (Bà).

II. Xác nhận của phóng viên
Tôi xin cam đoan toàn bộ kết quả phỏng vấn trong bảng câu hỏi này là chính xác và trung thực. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Ghi chú: ĐVT(Đơn vị tính)

Phóng viên thực hiện

Nguyễn Thị Tâm Loan

KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ 

Theo kết quả điều tra trực tiếp và sau khi xử lý số liệu ta có các kết quả sau:

· Trung bình số người trong hộ

  Variable|       Obs      Mean      Std. Dev.       Min       Max

---------+--------------------------------------------------------                so nguoi |        32     4.90625    .8560741          3          6

· Trung bình nam và nữ

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min    Max

-------------+----------------------------------------------------

       Nam   |        32      2.46875    .6712711        1       4

    Variable   |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min    Max

-------------+----------------------------------------------------

       nu    |        32     2.40625    .7975517          1      4

Trung bình mỗi hộ gia đình có 4,9 người, cao nhất là 6 và thấp nhất là 3 người. Trong đó nam và nữ tương đương nhau cao nhất là 4 và ít nhất là 1 người. Trung bình thì mỗi hộ có 2,46 nam và 2,41 nữ. Hộ nào có số người nhiều hơn hay có số thành viên nam hoặc nữ trong hộ nhiều hơn thì chi phí mà họ bỏ ra để sản xuất sẽ ít hơn vì họ lấy công làm lời. Do đó, mỗi hộ sẽ có chi phí khác nhau. Nguồn vốn cũng khác nhau.

- Tỷ lệ % các ngành kinh tế

         c3 |      Freq.     Percent        Cum.

------------+-----------------------------------

Trong trot  |         16       50.00       50.00

Chan nuoi   |         10       31.25       81.25

Thuy san    |          6       18.75      100.00

------------+-----------------------------------

      Total |         32      100.00

* Trồng trọt

         c4 |      Freq.     Percent        Cum.

------------+-----------------------------------

 Nganh khac |         16       50.00       50.00

      1 lua |          9       28.13       78.13

      2 mia |          7       21.88      100.00

------------+-----------------------------------

      Total |         32      100.00

Theo kết quả thu thập được thì ta thấy: Trồng trọt và chăn nuôi chiếm đa số. Trong đó trồng trọt chiếm tỷ lệ cao nhất là 50%, lúa chiếm 28,13% và mía là 21,88%. Chăn nuôi là 31,25% còn nuôi trồng thuỷ sản chỉ chiếm 18,75% vì ngành này chỉ mới được chú trọng trong những năm gần đây nên tỷ lệ không cao. 

+ Lúa: 

 Diện tích đất trung bình trồng mỗi vụ lúa.

. summarize dttl

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min    Max

-------------+----------------------------------------------------

      đtttl  |        32      2562.5    4890.329       3500  16000

Nguồn vốn trung bình trồng mỗi vụ lúa.

. summarize c151  c152  c161  c162  c171  c172

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.   Min        Max

-------------+----------------------------------------------------

      Vtc ĐX |         9      3812.5    2178.553   1000       8000

      Vtc HT |         9        4500    2872.281   1000      10000

      Vnh ĐX |         9       14500    8815.571   5000      30000

      Vnh HT |         9       15250    9467.991   5000      30000

    Mvttc ĐX |         9    3802.125    4000.724    280      11900

    Mvttc HT |         9    3820.375    4170.661    110      11890

Đông xuân: Vốn tự có là 3.812.500 đồng, vay ngân hàng là 14.500.000 đồng và mua vật tư trả chậm là 3.802.000 đồng.

Hè thu: Vốn tự có là 4.500.000 đồng, vay ngân hàng là 15.250.000 đồng, mua vật tư trả chậm là 3.820.000 đồng.

+ Mía:

Diện tích đất trung bình trồng mỗi vụ mía.

. summarize dttm

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min    Max

-------------+----------------------------------------------------

        dttm |        32    1640.625    3894.236       3000  15000

Nguồn vốn trung bình trồng mỗi vụ mía.

. summarize vtc  vnh  mvttc  

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min    Max

-------------+----------------------------------------------------

         vtc |         7      3812.5    3093.051       1500  10000

         vnh |         7       11125    7337.526       5000  25000

       mvttc |         7    1232.375    800.5566          0   2014

Đối với mía: Vốn tự có là 3.812.500 đồng, cần vay ngân hàng 11.125.000 đồng và mua vật tư trả chậm là 1.232.375 đồng.

 * Chăn nuôi heo

         c9 |      Freq.     Percent        Cum.

------------+-----------------------------------

       khac |         22       68.75       68.75

        heo |         10       31.25      100.00

------------+-----------------------------------

      Total |         32      100.00

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min    Max

-------------+----------------------------------------------------

 tb con heo  |        10        12.6    7.589466          5     30

Chăn nuôi: Năm 2007 trung bình mỗi hộ có 12,6 con, cao nhất là 30 con và ít nhất là 5 con. Chiếm 31,25% toàn ngành chăn nuôi. Vốn tự có là 9.650.000 đồng, cần vay ngân hàng là 18.650.000 đồng và mua vật tư trả chậm là 1.397.000 đồng.

summarize vtc  vnh  mvttc

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min    Max

-------------+----------------------------------------------------

         vtc |        10        9650    7328.199       4000  30000

         vnh |        10       18650    9648.964       8000  40000

       mvttc |        10        1397    827.5391          0   2600

* Nuôi trồng thuỷ sản:

        c12 |      Freq.     Percent        Cum.

------------+-----------------------------------

          0 |         26       81.25       81.25

          1 |          6       18.75      100.00

------------+-----------------------------------

      Total |         32      100.00

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.          Min   Max

-----------+------------------------------------------------------   

 dt nuoica |         6    5883.333     2064.38          3500  9300

. summarize vtc  vnh  mvttc

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min    Max

-------------+----------------------------------------------------

         Vtc |         6    216666.7    131233.5     100000 500000

         vnh |         6      375000    114564.4     250000 600000

       mvttc |         6    633.3333    607.3622          0   1800

Nuôi trồng thuỷ sản chiếm 18,75% toàn ngành. Trong đó diện tích trung bình để nuôi cá tra là 5.883,33 ha, cao nhất là 9,3 ha và thấp nhất là 3,5 ha. 
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